
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAiM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỎC Độc lạp - Tự do - Hạnh pluìc

Số: /QĐ-UBND PỈIÍI Quốc . ngòyoỉA tìỉáiìgM nàm 202ỉ

QUYÉT ĐỊNH
về việc Công bố, công khai số liệii phân bô dự toán thu ngân sách

nhà niró*c năm 2022 trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách
thành phố Pliiì Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ QƯÓC

Càn cử Luật Tó chức Chỉnh qityẻn địa phươìi^ 19 thcing 06 nâin 2015
và Luật sưa đỏi, bô sung một so điểiỉ cua Liỉặt Tỏ chức Chính pìnì và Luật Tỏ
clìửc Chỉnìi quyền địa phirơnơ nơày 22 thcínơ l Ị năm 2019:

Cân cử Luật Ngàn sách Nhà nirớc ngày 25 thcmọ^ 6 nàìii 2015:
Cân cử Nơhị định sổ Ỉ63/2016/NĐ-CP n^ày 21 tháng 12 nciiĩỉ 20ỉ6 ciìa

Cỉìínli phu Ỉnrớỉiơ dán Luật N^cìn SCỈCÌĨ Nhà nước:
Cân cừ Thônơ tir sỗ 343/20JỐ/TT-BTC lỉgàv 30/12/2016 CIÌCÍ Bỏ Tài chính

o  o . •

ìnrớng dan thực hiện cônơ kỉiai nơân sách Nhà nước đôi với các cáp ngán sách:
Cân cử Nghị quyết sổ 01/202l/UBTVQH ngàv 01 thảng 9 ncỉiỉĩ 202ỉ cua

Uv han Thirờng vụ Qiioc hội quy định về nguyên tac. tiêu chí và địnlỉ mức phán
hô cỉự toán chì thường xuyên ngán sách uỉià nước ncíìu 2022:

Càn cừ Tỉiỏnơ tir sỗ 6Ỉ/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 7 nâin 202ỉ cua Bộ
Tài chính hướng dcìn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước nâm 2022, kẻ hoạch
tài clìíiìỉì - n^ủn sách nhà nước 03 ncim 2022-2024;

Cân cừ Nghị qityểĩ sổ 06/2021/NQ-HĐND n^ày 14 tháng II nâm 2021 cua
Hội đónơ nhân dcm tỉnh Kìẻn Gianơ ban hành Quy định vé các nguyên tac, tiêu
chỉ và địnlĩ inírc phân bô dự toán chi thirờng xiiyèn ngàn sách địa phương nàni
2022 vâ các ncíììì tỉ'onơ thời /ọ' ôn định nơân sách ìĩiới trên địa bàn tinh Kiên
Giang;

Can cừ Ngììị quyết số 07/202ỉ/NQ-HĐND ngày 14 thánơ 11 nâni 2021 cua
Hội cíỏnơ nhân dán tinh Kiên Gianơ Ban hành Quy định phân ccip ngiiồn thu.
nlìiệm vụ chi đoi vói ngán sách tình: ngân sách cáp huyện: nơàn sách cáp xã
nâiĩì 2022 và cúc nàììì trong thời /n'' ôn định niỊán sácỉi mới trên địa bùn tinh
Kiẻii Giang;

Cân cử Ngỉìị quyết số 08/202l/NQ-HĐND nơàv 14 thánơ II nâm 202 ỉ của
Hội đòng nhân dân tinh Kiên Giang vẻ việc qiiy định tý ỉệ phàn trcini (%) các
kỉìoản thu phân chia giữa ngân sách cáp tinh, ngủn scỉch cáp ìiityện, ngán sách
câp xã nănĩ 2022 và các nânĩ tronơ thòi kỷ ôn định nơân sách mới trên địa bòn
tinh Kiên Gianơ;

Cân cír Ngìiị quyet so 64/NO-HĐND n^ày 20 ĩhcm^ 12 nâm 2021 ciìa Hội
đông nìiân dán thànìi phố Phú Quoc ve việc pììé cỉìiiân dự tocm thu ngân sách



nhà nước trên địa bàn vù clự toán thu. chi nơàn sách tlìànỉì phố Pìĩíi Qiỉốc ncnn
2022:

Cán cử Oiiyét định số 6253/OĐ-UBND ngày 21 thánơ 12 năm 2021 cua Uv
bciỉì lìlìâỉi dàn tỉìànìì plìỏ Phủ Qiiỏc việc p/iâii bỏ cỉự toán thu nơcìn scích nhò
nirớc nước nciiĩì 2022 trên địa bàn và dự toán thu. chỉ n^án sácìì tììàìĩìì pho Phủ
Oiióc:

Theo đè nghị cùa Phòng Tòi chỉnh - Ke hoạch thònỉi pho tại Tờ trình sổ
432/TTr-PTCKH ngày 21 tììáììg 12 nâni 2021.

QƯYÉTĐỊNH:

Điêu 1. Cônơ bô, côns khai sò liệu phân bò dự toán thu lìơân sách nhà
nước năm 2022 trên địa bàn và dự toán thu - chi nưân sách thành pho Phú Quốc
(Theo các biẻu kèm theo Quyet định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ nsày ký.
Điều 3. Chánh Văn phònơ HĐND-UBND thành phố, Trưỏnơ Phònơ Tài

chính - Kê hoạch. Thủ trưởnơ các cơ quan có liên quan tò chức thực hiện Qiivết
định này./.

i\o'i nhận: TM. UY BAN NHẢN DẢN
-UBNDtinh;
- Sở Tài cliính;
- Lành dạo Thàiih 11\;
- Lãnh đạo HĐND-ÚBND thành phố;
- Viện kiêm sát nhân dân thành plio;
- Tòa án nhàn dân thànlì plio;
- Cơ qiinn các đoàn thê ihniih plìỏ;
- UBND các xà. phirờim;
- LĐVP, đ/c Hirim;

- Liru: VT^

CHỦTICH

Huỳnh Quang Hưhg
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Mẩu biêu số 29.2
(Theo Thônu tư số 342/2016/TT-BTC)

PHỤ LỤC 1 : CÂN ftOT I^ÂN^Á!^0tAỊPHƯƠNG 1NĂ1V1 2021
iDim<ỉ, cho ơĩi ệịnli ỉigchi Síìclì)

(Kèiìi ílico Oiiyểt cĩịii/i .S() ỌD-Ỉ t^k^^^Jịc>L,iỉiii» -^>-1 <■''!" i BXD tlìàiiìi phổ Phú Ọuỏc)

STT Nội dung
Năm 2021 Dự toán

năm 2022
Dự toán Uóc thực hiện

A B 1 2 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỈA BÀN 5.100.000.000.000 4.260.020.000.000 5.400.000.000.000

1 Thu nội địa phân cấp thành phố quản lý 3.400.000.000.000 2.360.020.000.000 2.980.000.000.000

7 Thu từ Cục thuế thu 1.700.000.000.000 1.900.000.000.000 2.420.000.000.000

3 Thu từ hoạt độnẹ xuất khau, nhập khấu

4 Thu viện đóna góp

B TỐNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.099.598.000.000 4.046.018.375.442 2.874.596.907.029

I Thu NSĐP đuọc hưỏng theo phân cấp 1.635.100.000.000 1.151.932.770.000 1.708.470.000.000

1 Các klioản thu NSĐP hưởns 100% 1.178.800.000.000 770.932.770.000 1.236.600.000.000

1.1 60% Tiền sử dụng đất 464.400.000.000 93.000.000.000 585.600.000.000

1.2 Tiền ạhi thu shi chi 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000

1.3
Các khoản thu hưởna 100% đế lại chi thườim
xuyên

114.400.000.000 77.932.770.000 51.000.000.000

2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 456.300.000.000 381.000.000.000 471.870.000,000

II Thu bố sung từ ngân sách cấp trên 39.641.000.000 867.893.675.087 253.120.000.000

1 Thu bồ sung cân đối ngân sách 39.641.000.000 39.641.000.000
-

2 Thu bô SLiníí có mục tiêu 828.252.675.087 253.120.000.000

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 1.424.857.000.000 973.834.813.554 913.006.907.029

V Thu chuyên nguồn từ năm truóc chuyển sang 1.052.357.116.801

M Thu huy động đầu tư

c TỐNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.074.423.000.000 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

I Tông chi cân đối ngân sách địa phương 1.074.423.000.000 3.126.764.862.092 2.323.519.078.327
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STT Nội dung
Năm 2021

Dụ* toán
nãm 2022

Dự toán Uóc thực hiện

1 Chi đầu tư phát triển (1) 464.400.000.000 2.113.503.167.951 1.411.955.000.000

7 Chi thirờnii xuyên 437.919.000.000 657.470.564.661 591.490.487.474

3 Chi khen thưởng 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

4 Chi từ nmiồn cải cách tiền lươne 96.356.000.000 252.336.485.780 221.657.590.853

5 Dự phòng nuân sách 8.833.000.000 14.414.435.000 10.151.000.000

6 Chi trợ cấp ngân sách xã 65.915.000.000 87.540.208.700 86.765.000.000

II Chi từ nguồn bồ sung có mục tiêu - - -

1 Chi thực hiện các chươníi trình mục tiêu, nhiệm vụ

2 Chi thực hiện các chế độ. chính sách

3 Chi thực hiện các chươnu trình mục tiêu quốc uia

III Chi chuyên Iiguổn sang năm sau

IV CHI NỘP NGÂN SÁCH CÁP TRÊN 2.946.792.767

D
BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA
PHUƠNG

E
TỎNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHUƠNG

F
TRẢ NỌ GÓC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG
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Biềii Iiiẩii số 31
( 1 heo Thôiiii lư số 342/2016/1 I -liTC)

PIIỤ LỤC 2: lĩlẼU TỎNG HỌP THU NGÂN SÁCH NHÀ Ntớc NÃỈVI 2021
(Kèm theo Quyéí đỊnh .số: ióol^Jị/ỌĐ-UBND nịỉàv ờJ/j l/ìáiìịỊ ÍẠ' /'í'" nhân íỉân thành phổ Phú Quồc)

Dơn vị tinh: (íồiiíỊ

s

T

T

NỘI DUNG Tllll

DỤ TOẢIN THU NÃM 2021 UỞC THỤC HIKN CẢ NĂM 2021 DỊ) TOÁN NĂM 2022 SO SÁNH %

DỊITOÁN
TRÊN ĐỊA BÀN

Trong đó: Thu do
UBND TP trục tiếp
tô chức thirc hiện

Tông thu trên
dịa bàn

Trong đó: Thu do
LIBND TP tnrc tiếp
tô chức tliỊrc hiện

Tôiig thu trên
địa bàn

Troii<» dó: Tliii do

UBND TP tnrc tiế|)
tô cliií c tliỊỊC hiện

l)ụ' toán
Iiriiii 2022

so vó i (lir

toán năm

2021

Dụ' toán
Iiriin 2U22

so vói

tliirc hiện
II ă 111 2021

A B 1 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/4

TÓNG THU NGÂN SÁCH NHÀ
NUỚCTRÊN ĐỊA BÀN

(l+ll+IIl+IV+V)
5.100.000.000.000 3.400.000.000.000 4.260.020.000.000 2.349.070.000.000 5.400.000.000.000 2.980.000.000.000 87,65 126,86

1 SÓ DOCỊICTHUÉTHU 1.700.000.000.000 1.900.000.000.000 2.420.000.0(K).()()()

li
THU NỘI ĐỊA(l+2+3+4+5+6...+ 12)

PHÂN CÁP THẢNH PHÓ QLẢN LÝ 3.400.000.000.000 3.400.000.000.000 2.343.070.000.000 2.343.070.000.000 2.980.000.000.000 2.980.000.000.000 87,65 127,1^1
/r\

THI) CẰN ĐÓI TRÌ) TIẺN sủ
DỤNG ĐÁT, THUÊ ĐÁT 1.286.000.000.000 1.286.000.000.000 1.045.050.000.000 1.045.050.000.000 1.304.000.000.000 1.304.000.000.000 101,40

11 ^I24ÌÍ»=
Y.«4
11

1 Thu từ DNNN Trung uoìig 60.000.000,000 60.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 38.000.000.000 38.000.000.000 63,33

2 Thu tìr DNINN Địa pliii'0'tig 10.000.000.000 lO.OOO.OƠO.OOO 10.050.000.000 10.050.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 120,00 119,40

3 Thu tìr Dl\ có vốn đầu tir IIIIỎC ngoài 23.000.000.000 23.000.000.000 23.020.000.000 23.020.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 60,87 60,82

4 Thu thuế CTIN - NQD 570.000.000.000 570.000.000.000 472.300.000.000 472.300.000.000 600.000.000.000 ÓOO.OOO.OOO.OOO 105,26 127,04

4.1 - Tluiố lliu nhập doanh nuliiộp 75.()()().()()().()0() 75.()()().()()().()()() 7().()()().()()0.()()() 7().()()().()()().()()0 65.()()().()()().()()() 65.()()().()()().()()() S6,67 92,S6

4.2 - Thuế tài nmisên l.ooo.ooo.ooo l.ooo.ooo.oơo 7()().(){)().()()() 7()().()()().()(){) 1.2(){).()()().()()() 1 .2()().()()().(X)() 12().{)() 171,43

4.3 - Thuổ tiiú irị uia tăng 49().()()().()()().()0() 4y().oou.()()().()()() 40().()()().()(M).()()() 40().()()().()()().()()0 531.1 ()().()()().()()() 531.1 ()().()()().()()() 132,7N

4.4 - Thuế liêu llui dặc biệt 4.()()().()()().00() 4.(JƠ0.()()().()()() 1 .ÒOO.OOO.OOO 1.6()().()()().()()0 2.70().()()().()()() 2.7()().()()().()()() 67,50 168,75

5 Thuế thu Iiliâ|) cá nhân 175.000.000.000 175.000.000.000 208.810.000.000 208.810.000.000 249.000.000.000 249.000.000.000 142,29 119,25

6 Thu tiền sir (lụng đất 774.000.000.000 774.000.000.000 7Ĩ3.020.000.000 713.020.000.000 976.000.000.000 976.000.000.000 126,10 136,88

6.1 Thuế SDI) phi nônti naliiộp 2().()Ơ0.()()() 2().()()().0()()
-

6.2 Thu tiền niặl (iroiiu dân) yo.ooo.oơo.ooo 90.()()().()()().000 12().uơ().()()().()()() 12().{)()().()()().()()()
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s

T

T

NỘI DUNC TMU

DỤ TOÁN 1 HU NĂM 202í LỈỚC TIIỤC HIỆN C Ả NĂM 2021 Dự TOÁN NẢlM 2022 SO SÁNII %

DỰ TOẢỈN
TRÊiN ĐỊA lìÀN

TroiiỊí (ló: Thu (lo
tlìNDTPtrirc tiếp
lô vluVc (liirc hiện

Tổng thu trên
địỉ) bàn

Trong dó: Tim (lo
UIÌINDTP trục tiếp
tố chúc tliirc hiện

Tổng thu trên
địa bàn

Trong đó: Thu (lo
UBND TP trực tiế|)
to chiVc thirc hỉệii

Dự toỉín
Iiỉím 2022

so vói (lir

toỉín nãm

2021

Dịi' toán
IIrim 2022

so vói

thirc liiện
Iiăni 2U2I

A B 1 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/4

6.3
Tlui tiồn tiồn sir ilỊinu ilất các hộ dân
iroiiu klui uìi ilịnli cir 3.()()().()()().()()() 3.()()().()()().()()() -

6.4 riui ticn inặi (clự ini) 774.()()().()()().()()() 774.()()().()()().()0() óo.ooo.oon.ooo 6().()()().()()().()()() 856.()()0.00().()()() 856.()()().0()().()()()

6.5 Glii tliu lihi clii tir ilự án
-

56().()()().on().()()() 56().()()().()()().()()() -

7 Thu tiền clio tliiiê mặt (liit, măt Iiiróc I.340.000.()()0.000 1.340.000.000.000 585.000.000.000 585.000.000.000 700.000.000.000 700.000.000.000 52,24 119,66

7.1 Tiền inịil 5.0()().()0().()()() 5.()0{).()()().()(){) 2().{)()().()0().()()() 2().()0().()()().0()()

7.2 [)ự lìn (Nộp licn inặt) 95{).()()().(l()().()()() 95().()()().()()().()()() 54().()()().0()().()()(l 54().()()().()0().()()() 4<S().()()0.0()().()()() 48().()()().()(){).()()()

7.3 Dụ iìn: (ìhi Ihii uhi chi liồii Ihiiô dấl 39().()()().()()().()()() 39().()()().()()().()()() 4().()()().()()0.()()() 4().()()().()()().()()() 2(){).()0().0()().()0() 2()().()()().()()().()()()

8 riìiiế bíío vệ niôi triiùng 190.000.000.000 190.000.000.000 95.000.000.000 95.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 105,26 210,53

9 Lệ phí tnróc hạ QO.OOO.OOO.OOO 90.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 105.000.000.000 105.000.000.000 116,67 105,00

10 'IMui |)hí và lệ plií 20.0()().0()0.()0() 20.000.()()0.0()0 20.170.000.000 20.170.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 110,00 109,07

-
- Phi TW (Cl) 6.S()().()()().()()() 6..S()().()()().()()() 8.1 lo.ooo.ooo 8.1 1 ().()()().()()() 8.3()0.()0().()()() s.3()(».()()().()()()

-
-  IMìi dịa phưttnt' 4.8()().()()().()()() 4.S0().()()().()()() 1.56().(){)0.()0() 1.56().()()().()()() 1.400.000.()()() 1.4()().()()().()()()

+ * Plii tinh 7()().()()().{)()() 7()().()()().()()() 5()0.0()().()()() 5()().{)()().()()()

+ * Plii Thành phố 4.8()0.()()().(l()() 4.S(I().()()().()()() 46().()()().()()0 46().()()().(){)() ÓOO.OOO.OOO 6()().()()().()()()

+ * Phi xà 4()().()00.0()() 4()().()()().()()() 3()0.oon.()()() 3()().()()().()()()

-
- IV1«")I1 hài 8.4()().0()().(l(){) s.4()().()()().()()() l().5()(l.()()().()()0 1().5()().()()().()()() 12.3()().()()().()()() 12.3()().()()().()()()

* Môn bài T\v + tinh 5()().()()().()()() 5()().()()().()()() 3()0.()0().()()() 3()().()()().()()()

* l'lií môn liài lliàiili phố 6.325.()()().()()() 6.325.(M)().()()() 7.5()().()()().()()() 7.500.ooo.ooo y.500.()()().()()() 9.50().()()().()()()

* Môn bí li Xil 2.075.()()().()()() 2.()75.()()().()()() 2.5()().()()().()0() 2.5()().()()().0()() 2.5()().()()().()()() 2.50().()()().()()()

11 Thii khác 147.500.0()().0()0 147.500.000.000 95.000.000.000 95.000.000.000 63.000.000.000 63.000.000.000 42,71 66.32

1 1 .1 'I hii pliịil Vi phụm hiinh chínli
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s

T

T

NỘI DUNG THII

Dự TOÁN TI III NĂM 2021 UỚC TIIỊrC HIỆN CẢ NĂM 2021 DỤ TOÁN NĂM 2022 so SÁNII %

DỤ TOÁN
TRÊN ĐỊA BÀIN

Trong đó: 'rhu (lo
UBND TP trirc tiếp
tô cliú'c tliỊrc liỉện

Tông thu trên
đia hàn

Trong đó: Thu do
UBND TP tnrc tiếp
tô cliirc tliụT hiện

Tôn» thu trên

dia bàn

Trong (ló: 'i"lui do
DBND TPti irc íiếp
tô chúc thục hiện

Dụ- tuáii
Iiăin 2022

so vói (lir

toán Iiăni

2021

Dự toáii
năm 2U22

so \ ói

thục hiện
năm 2U21

A B 1 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/4

Troní' dó: - l lui phại TW hưíynu 2.6()().()()().()()() 2.()()().()()().()()() 2.()()().()()().()()() 2.()()().()()().()()()

- Tlui phạt Iiiili hirởiiiỉ 4()0.()()().0()() 4()().()()().()()() 5()().()()().00() 5()().()()0.()()()

- Thii phạt liiiyộn liươim 2.4()(J.()()().()()() 2.4()().()()().()()0 2.{)()().()(K).()()() 2.()()().()()U.()()()

- Tlui pliạl \à Inrứnu 1.3()().()()().()()() 1.3()().()()().()()() 1 .5()().()()().()(X) 1.5()().()()().()()(l

11.2 Tlui phạt vi phạm ATCÌT

- Thu phạl AKìT huyện 15.()()().()()().()()() 15.()()().()()().00() 14.()()().()()().()()() Ị4.()()().()()().()()()

- Thu pliạl A lXìT cua xã 7()().()()().()()() 7()().()()().()()0 5()().()()().(IUU 5()().()()().()()()

1 1.3 Tliu pliạl do cơ quan lluiế tlụrc hiện

ì3;k) tiồm; ■lil
+ Thu phạt nộp chậm IniNỘn hưởnt; 57.()()().()()().()()0 57.()()().()()().()()0 37.71 ().()()().()()() 37.71().()()().()()()

+ Thu phạt nộp chậm rw hirớne 2.55<s.44().()()() 2.55.s.44{).()()0 3.()()().()()().()()() 3.()()().()()().()()() 'JH^

11.4 riiii khác Iiíiâii sách (.lịa plurưnii 13.()41.56().()()() 13.()41.56().()()0 1 .79().()()().()()() 1.79().()()().()()()

12 Thu cíỉp quyềii khai thác khoáng sản 500.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2()(),()0 142,86

III THU ĐÓNG GÓP ó.ooo.ooo.ooo 6.000.000.000 - - -

IV
TIIU TÙ HOẠT ĐỘNG XUÁT
NHẠPKHẢU 8.000.000.000

V
HIU TỪNGÂIN SÁCH CÁP DHỚI
NỘP LÊN 2.950.000.000

-
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Mẩu biêu số 32
\(Theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

BIẺU TỔNG HỢP DỤ TOÁN CỊ
(Kèm íhco Quyét định số OĐ-UBND 11

í, \ịTHÀịvH PHỜ PHII QUỜC NAIVI 2021
ữỉìlỊ2(^2ì cua ủy hun nìiâìĩ ílân íhàìih phổ Plỉíi Oiioc)

STT Nội dung Dự toán năm 2021
UÓ'C thực hiện nãm

2021
Dự toán nãm 2022

A B 1 2 3

A
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
QUẢN LÝ (l+II) 3.132.651.381.219 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.132.651.381.219 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

Trong đỏ: Chì cân đối ngân sách địa phirơng
tỉnh tỷ lệ điều tiết, so bo sung cân đổi từ ngân
sách trung ương cho ngân sách địa phu ưng (Ị)

1 Chi đầu tư phát trien 2.001.028.595.619 2.113.503.167.951 1.411.955.000.000

1.1
Chi XDCB vốn linh phân cấp (\CM1 Truim
ươna + \ ổn linh)

228.529.000.000 728.63S.655.131 226 000.000

1.2 Chi XDCB vổn Iiíiân sách ihành phố 1.527.390.000.000 1.139.754.917.201 1.1 S5.600.000.000

1.3
Níỉuồn \ ốn được phép kéo dài từ năm 2020
san2 năm 2021

245.109.595.619 245.100.595.619 -

2 Chi thưÒTig xuyên 882.733.298.353 657.470.564.661 591.490.487.474

a Chi giáo dục - đào tạo và dạy ỉìglỉé 197.073.348.321 199.941.431.815 233.550.323.157

h Chi khoa học và công nghệ - - -

c Chi cỊuốc phòn^ 6.321.246.500 6.549.118.645 5.000.771.000

d Chi an ninh 2.422.814.300 3.231.395.730 4.686.255.000

đ Chi sự nghiệp té, dún số vù iỉia đình 48.599.130.331 80.931.739.440 54.523.672.397

e Chi sự nghiệp ván hỏa thông íin 6.861.393.968 6.528.796.568 8.199.745.447

g Chi sự nghiệp pliúí tliaiiỉi íniyềiỉ Iiìiih 921.987.000 783.688.950 1.307.363.000

h Chi sự Ỉigỉiiệp thế dục thế thao 444.161.250 386.537.063 559.782.500

i Chi sự nghiệp hào vệ môi ỉrườn^ 149.920.578.245 54.629.713.245 77.209.358.506

k Chi hoạt độìi^ kinh te 407.281.474.746 223.647.054.914 149.881.043.662

ì Chi hoạt độiiíỊ íỊiiân lý nhà nước, Đang, đoàn Ịlìê 49.864.942.795 48.003.264.795 48.571.401.804

m Chi hảo đám xã hội 2.959.758.017 22.775.360.617 2.000.771.000

n Chi khác 10.062.462.880 10.062.462.880 6.000.000.000

3 Chi cải cách tiền lu'0'ng 167.336.485.780 252.336.485.780 221.657.590.853

4 Chi khen thuỏìig 2.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

5 Dự phòng ngân sách 10.151.000.000 14.414.435.000 10.151.000.000

6 Chi nộp ngân sách cấp trên 2.946.792.767 2.946.792.767
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STT Nội dung Dự toán nãm 2021
UÓ'C thực hiện năm

2021
Dự toán năm 2022

7 Chi bố sung ngân sách xã 66.455.208.700 87.540.208.700 86.765.000.000

II Chi từ nguồn bô sung có mục tiêu - - -

1
Chỉ thực hiện các chưong trình inục tiêu quốc
gia

2
Chi đầu tu- thực hiện các chu'0'ng trình mục
tiêu, nhiệm vụ khác

3
Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính
sách theo quy định

B
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

c
CHI CHUYẾN NGUÒN SANG NẢM SAU
CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
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ĩ/.y'

rm n(;an s.u #\ii.ã l oc ( A NĂM 2021
(Kèm theo Ọiiyci ítịiili sắ: ^ệifĩiĩ^2l CIÍU Uy ban nhân dân lỉiàn/i phô /'liíi Ouôc)

/hiii vị tinh: tltiiiỊi

sri NỌI Tllll
DrTOÃN

TRÍ N DỊA BÀN
CIAO DẢI' NÃM

DI. ' lOẢN
1 UÍIN DỊA BÀN
DIẺU C IIÍMI

1)1 PIIẢN CÁI'
TIIÀMI PIIÓỌI,

v/'' 2021 irỏCCẢ NĂM 2(121 %.s<)sAmi KrniÁNí; % SO SẢMI NĂM 2(121

TỔllỊi Phân cấp Ihiinh
|)liu ỌL

'rổiiỊi ■'hân ciip thàiih
Ịihu QL

1)1" tríii

(lịii hiin
^iiio (lâu

nã III

1)1 íliềll
chiiih

trfii

(lỊii I):III

1)1

phân
cii|)

1) r ti'õii

(lỊil ItiÌM

(1:111

IIÌÌIII

1)1 (liều
cliiiih

trên

(lịii hìui

1)1

phiìii
ciĩ|)

c/kS
(pliâii
ciỉ|»)

A B 1 1 3 4 5 6 7 «=4/1 9=4/2 111=5/3 1 l=(./l 12=6/2 13=7/3 l4=7/ik

l ÕNG Tllll N(;ÂN S.U N MIÀ Mrỏc
TRÍ;\ DỊA lỉÀN (l+ll+lll+n+V) 5.i(i().o()().oon.uuo 3.40().000.(){I0.(I()() 3.172.8(14.587.063 1.456.153.169.705 4.260.(I2IUI()().U00 2.349.(170.(100.(1(111 62.21 42.X3 125.24 S3.53 7(l.7(t

1 Sỏ i)()(ij( riiiiK THII l.70l).(l()().ll()().000 I.7(t6.559.52(i.-19(l

II
TIIL rÙ IIOẠT DỘNG MIẢT

MIAI' KHAU
7.145.098.101 S.ddO.dOU.UOd

III
CÁC KIIOÁN 1111) C ÂN DÕI

N(;ÂN SÁ( II MIÀ MlVX 3.4()(I.(K)II.I)00.UU0 3.40().000.0((0.()(HI 1.454.143.202.705 1.454.143.202.705 2.343.(t7(l.(Ml(l.n()(l 2.343.(t70.0(»0.(M)(t 42.77 42.77 42.77 6S.<) 1 68.91 (.S.9I 74.02

1 Tlui từ DNNN 'rrung irong 6().00().I)(KI.UUU 6().0()().0()(I.I)II0 60.(M)U.0(I0.()()() I9.5I0.«72.4«2 I9.5I0.872.-Í82 20.()00.0()0.(MM) 2().()00.()0U.000 32,52 32.52 32.52 33.33 33.33 33.33 46.45

7 riiu từ DNNN Dịa |ihưii'nị> lU.OOO.ODO.OOO lO.OOO.OOO.UUO Kl.OOU.UOU.OdO 9.1(15.253.531 9.1 (»5.253.531 10.050.000.110(1 1(1.05(1.000.(10(1 ^l.OS 91.05 91.05 1(111.511 10(1.50 1(111.511 77.6')

3 rhti từ DN cỗ vốn ílầu tư num' Iiịíoài 23.0()(l.(M»(t.000 23.1l(l0.00().(t00 23.000.00(1.000 6.(M)9.2I5.I4S 6.(109.215.148 23.02(l.i)()0.()(KI 23.020.000.0(1(1 26.13 26.13 26.13 lOO.iiy

4 ■|'hu thuế ("rN - \ỌI) 57().0()0.(l(l().0()0 57().(»0(».000.()0() 57().()()I).00().0I)II 327.56S. 195.841 327.56«. I95.X4I 472.300.000.(100 472.3()(».00().0(t0 57.47 57,47 57.47 X2.«() 82.S6 H2.X6 10-4.55

4.1 -  1 liLic lliii nhập doanh Iiuhiệp 75.000.000.000 75.()()().()()0.(J00 75.0(K).()0().()()() 46.2.V>.()4(1.7^)5 46.236.046.7^5 7().()()().()00.000 7().()(l().0()0.0()0

4.2 - Tlme lài imiiNcn 1 .000.000.000 1 .ooo.ooo.ooo 1 .000.000.000 657.041 .(122 (>57.041 .622 7()0.00().000 7(I0.()00.()()()

4.3 - riiue giá ti Ị ịííii lilng 490,000.000.000 49().()0().()00.()()() 4y0.()00.000.00() 279.0W.5()S.54.^ 279.UW.5()X,543 4()(),(l()0.()00.00() 4(K).()()0.0()().()()()

4.4 - Tluic tiêu llm dạc biộl 4.()()().()0().()()0 4.000.000.000 4.000.0()0.()()1) I .575.5'>S.S8I 1 .575.598.881 1 .6()().000.()0l) 1  .(lOO.OOO.dOO

5 'riiuế Ihu nhập cá nhrin I75.(l(»((.()00.000 I75.0()0.0()().()()(t I75.0(l().(l()(l.(l(ll» 178.298.1(12.(124 17«.298.I(I2.024 208.81(1.(1(10.000 2(IK.KI0.000.(I00 l()I.X8 lOUKK 1(11.88 II') .32 1 19.32 1 19.32 136.1 1

6 'l'hu (iổn sứ (lụiiịỉ (lắt 774.(I(I0.0()(».()()0 774.0(l0.0()(l.(t(M) 774.0(I0.(»()0.()(I(I 155.012.122.636 155.012.122.636 7l3.020.(t(((l.()mi 713.(12(1.1(00.00(1 2(1.03 20.03 2n.(»3 ')2.I2 92.12 ')2.I2 70.17

6.1 Thuc SDỈ) phí nõiiỊỊ iiỊỊliigp IS.759.056 IS.75>>.<)5(1 2().()()().()()() 2l).()0().()()0

6.2 rim ticii inặl (irong diìnl 69.3^>5.367.5W (>'■). ')().00().000.00() 'ÍO.OOO.OOO.ODO

6.3
riui liên lièn sir clụnii diil các hộ diìn trong
kliii lái diiili cir 2.607, IhO.OOO 2.607.160.000 .vooo.ooo.ooo .vooo.000.000

6.4 Thu llen inặt (dự án) 774.(t()0,()(l().()00 774.()()().()()().()()() 774.t)00.()0().()(ll) 5I .7^M.557.672 51.794.557.672 6().()0().()0().()()() íiO.OOO.OOO.OOO

0.5 (ilii thu ulií clií lir clự iiii
- -

31 . 146.27«.■<10 3I. 196.:78..1I0 5f>().()()().()(K).000 560.1 )(H).0()().l)()()

7 'l'hu tiền cho thiir mặt (lất, măl lunVc 1.3-4().()00.0(t().0(l() I.34(I.()I(0.U0().()II0 l.340.U0().000.l)()(l 487.077.451.727 487.077.451.727 5S5.(KIO.IIOU.(l(MI 5X5.000.0(I1».(I()(I 36„^5 36.35 ■43.í)6 43.66 43.66 51.67

7. 1 l iCii mạt 2.6S3. I66.3XS 2.6S3. I(>6.3.SS 5.()00.()0().0()() 5.()()().()()().()()()

7.2 Dự ;ÌI1 (Nộp lieii inot) <)5().()()().()()0.()0() 95().0()0.000.0()() 950.000.000.000 465.6X0.238.660 465.(>8(l.23H.WiO 54().()()().000.00() 54().0()0.0()().()()()

7.3 Dự án; Glii Iliu ghi clii ticn lluiẽ d;ìl 390.000.000.000 390.000.000.000 390.000.000.000 18.714.046.679 18.714.046.67') 40.000.000.0U0 40.000.000.000

s 'riiue l)á(t vệ inôi InnViig 1911.(1(10.(1(10.000 I90.()()0.0(I(I.U()(I l90.(HI().(KMI.0n(l 89.346.474.265 89.346.474.265 93.(»(l(t.()(l0.000 95.()00.000.(KM( 47,02 47.(12 47,02 50.(10 50.0(1 5(1.0(1 64.52
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sn \ỌI 1)1 N(; 1 IM
DỊ TOÁN

1 RKN DỊA lÙN
GIAO l) U! NĂM

DỤ lOÁiN
TRKN DỊA l{Ả\

DIKU ( IIÍMI

1) r IMIÂN c ẢP
TIIÀMI IMIỎQL

l(» TIIẢNG DÃ 11 NĂM 2(121 iKK ( Á NĂM 2021 % so SẢN II IO TIIÁN(; % SO SÁMI NĂM 2021

rổng Plliui cấp th:'tnh
phó QL Tống l'hân cấp Ihàiih

phố ỌL

o r trên

(lỊii hàn
í>iao (lầu

nAni

ivr (liều
chinh

Irên
(lịii bi^ii

irr

phnn
Ciìp

1) 1 tifn
(IỊ:i biÌM

(•i:io
(litii

Milni

ivr (liều
chinh

Irên

(lịii l)àM

1)1

phâii
ciíl)

C7KS
(phrm
cấp)

A li 1 1 3 4 5 6 7 8=4/1 9=4/2 l(t=5/3 11=6/1 12=6/2 13=7/3 I4=7/Ck

<) l.ộ phi tnnVc l)ạ 90.(10(1.0(111.(100 9(1.000.00(1.00(1 79.«64.525.595 79.864.525.595 luo.ooo.noii.doo 88.74 ««.74 ««.74 111.11 11 l.l 1 I IUI I36,((8

II) 'riiii phí v;i lộ phi 2(I.(I()().0()0.(I00 2(1.(1(10.0(10.0110 15.194.004.958 I5.l94.()n4.95s 2().I7(I.(MI0.(KI0 20.I7I).()I)0.()()() 75.97 75.«)7 75.97 100.85 11)11.85 lllll.ỉ<5 143.77

-

- I'lii i\v (Cl 1 6.snn.()()n.(){)() íi.SOO.OdO.OOO 6.X()().()00.000 5.596.012.959 5.5%.OI2.'J5') x.l 10.000.000 8.1 10.000.000

-

- Phi (liii pliinriiị: 4.800.000.000 4.S()().()(M).00() 4.X()0.(H)().000 9W.:23.977 990.223.977 1 .560.00().()n0 1.560.000.000

* l'lii Iiiih 357.793.506 357.793.506 700.000.000 700.000.000

* riii Hiiinii piii\ 4.800.(K)(I.()(I() 4.S()(I.0(I().()()() 4.S0().()()0.000 .Vi8.266.97l 1 460.0()0.()()() 460.000.000

* l'lii \:ì
-

264.163.500 264.16?.500 4()().()(M).00<) 400.000,000

-

- \1ÕI1 Kii: x.4no,no().()()() 8.4(K).()(K).()()() X.400.000.000 8.607.768.022 8.6()7.76X.022 lO.SOO.OOO.OOO 10.500.000.000

'■ MÓI) h;ii T\v • linli 108.000.001 108.000.001 5()0.00().0()() soo.ooo.ooo

l'lii IIIÕII h:ii ihiirili |iliò 6.325.()()().()(tO ^..^25.()(l().()()() 6..^25.( 1(10.000 í>.753.518.021 6.75'*.5IX.()2I 7.5no.()0().()()() 7.500.00().()()()

' Món hiii \il 2.075.()()0.()()n 2.()75.0()().()()0 2.()75.()( 10.000 1 .746.250.000 1.746.25().()(U) 2.500.00().()0() 2.500.0()0.0()()

1 1 riiii khỉk- 147.500.0(10.0(1(1 N7.5(MI.(I(I().0(I0 I47.5IM).(HI(I.000 «6.5«6..492.274 «6.586.492.27-4 95.()(I(I.(I0(I.I)(I(I 95.000.0(10.(10(1 5X,7(» 5X.7(t 5S.7(I 64.41 64,41 64,41 I09,(KI

12 riiii CÌIỊI (Iiiyềii Uliiii thiìi' Uhoỉiii^ s;in 50().00(».(MIO 570.492.224 570.492.224 7II().0(I0.()(I0 7()(».(I()0.()(I0 114.10 1 14.10 1 14.1(1 N(I.)M) 14(1.00 37.74

l\ 1 111 dóní; (iór 2.(l09.967.n00 2.()(I9.967.0(»0 ò.noo.ooit.DOO ố.ooo.ooo.ooo

\ 1 III 1 r N(; \\ SÃ( II CÁI' 1)1 ỚI NỌI' I.KN 2.946.792.767 2.95().000.(K)0
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l'ỚC C HI NÍỈÂN s \( II NĂM 2021
(Kcnì theo Oiiycl dỊnh sồ:

|l NÃM 2022 CIIA TIIÀMI PIIO Plỉl' Ọl ()(
V2I cua I h' hun \luin íkhì ilùinh phô l'lin ()iiiic)

Ihiii vị linh: ihniỊi

srr NỌI ( III
DựTOÁN

( 111 TÌMI (;iAO
NĂM 2021

DỤ' roÁN
c ill 2021

DỤTOÁN
('III uÌkU C IIÌMI

NĂM 2021

(111

NCÂN SẢCII 1(1
TIIÁN(; NẢiM 2(121

llỏccill
N(;ÂN SÁCH NĂM

2(121

DỊi roÁN
I)ií;ii CIIÍMI (i.An

2) NĂM 2(121

DụroÁN
NÁM 2022

SO SÁMI ("/..) \ ỚI

iKXcâ
N.ÃM SO
\ Ởl DỤ
roẢN
lll)M)

(ỈIAO

U(k' cv
\ÃM so

\ Ởl
CÙNC;

kS

I'ÓC (Á
n7vm so
\ ỚI 1)1/
roẢN
lll)M)

(;i\() DiKi:

cimMi

liỏc 1 IIỤ(
iiiị;n ca
NAM so

\ ỎI DỊ!
TOÁN 1 iMl
<;iA<) NĂM

2021

ll()f Dự
1()Ả\

:o:: so

\ 01 DỊ
TOÁN
lll>M)

(;iA()
NĂM 2021

i Vx I>i,i
T()Á\

2022 SO

\ ỎI 1)1.
roÁN

lll)M> 1)1

KIKN

1)11:1

( IIÌMI
I.A\ 2

\ÃM 2021

||<)( 1)1 '
l<)Á\

:(i:2 so

\ (Vi 1)1.
lOÁN

1 ÍMI
(;iA<>

NÃM
:ìi:i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

roNc (111 1.074.4 23.(I0().()00 2.576.0'>6.08').938 3.132.651.381.219 ">21.867.573.510 XI 29.71 l.654.85y 3.57(1.607.»» 1.352 2.í23.5iy.»7X.327 121,49 125,97 1 65.07 21 (i.2(>

A
CIII CÂN l)ÓI \f;Ã\ SÁC H

(  1+ II+...+VI)
l.()74.42,1.(HIU.U00 2.576.(l96.uxy.9.<8 3.129.704.588.452 9IX.92(I.7H0.743 .\I26.764.«62.(I<»2 3.567.661.0S8.585 2.,123.5I').(I78J27 121.,!« 125.85 1 2'»I.II2 6?, 13 11 (.,2h

1 Chi dầu III pliỉíl IritMi 464.4(K).(IUU.()UU 1.527.390.0(1(1.0(10 2.001.(128.595.619 452.H27.642.225 2.113.503.167.^51 2.538.2(13.167.951 1.41 l.y55.(MMI.(MI() I3S.37 25<),13 Ill5.h2 455.1(1 92.44 55.(..x

1
Clii \1)CIỈ Vdii liiili plũii cầ|i (MIII Tniiig 1IU1IÍỈ + MIII
liiih) -

228.529.000.000 122.1 IX. 114.(100 728.6Í8.655.I31 73I.938.655.13I :26.355.(HIII.(HHI 1.(146.2: 3IX.84

VÓII r\\ hồ Im ÍIIIIC IIÒII
-

160.000.000.000 l(W.I?9.2(i:.7S(. 160.000.000.000 160.000.000.1)0«

-

Vun \II so kicii tliicl iIkm KII 2021
-

52.725.000.000 II).? 14.713.795 5 7.525.0011.0110 6U.S;5.I)(XI.I)00

-

Vỏn CDNS iliii |ilui(iiiu Kll 2021
-

I5.S04.U00.IJ0U 1 .■Í7.414 405.S04.tlOU.()0(l 4II5.S()4.(I(I0.0()0 :o»7-l.l)l)0.(l(l()

-

Vòn Chi liùi lliirứng olii) áic clư áii Irẽii dịa hiin
lliàiih Ịiliõ -

IU5.30<>.655.I.'*I III5.?(W.655. IÍ 1

('lii \l)('l$ vóii iiỊỉriii sácli lliìiiili phu 1.527.390.000.000 258.736.036.963 l.l 3^.754.917.201 l.5h 1.154.917.201 1.1X7.60(1.(1(111.110(1 74.62 2(1534 74.62 245.43 77.62 75.')4

Nguóii lièii SII tluiiỊỊ d.il IimIi UI.IO 46-1.4(K).IH)().(KMI 464.400.Ơ00.UU0 20S.S2.\7I l.'>7-4 93.00Ơ.0U0.00U -4(.4.4(II).0(IU.00(J 5S5.()(I1I,("|(».(I(I0

-

\jui')n \ón míán sadi thaiih phò bò sunu 6O0.O()(I.OI)(l.0(M) 6UO.000.000.000 49.'>i().?:-4.')8y &00.000.000.(HMI 6()0.(lll0.0(H).0OỌ 6()(l.()01).tK)0.()l)0

rnin!; ilo Cihi ihu uhi chi nén đ.'u 600.000.000,000 600.000.000.000
-

ỐOO.ƠOO.OOO.UƠU 600.0(j0.(l00.000 6(XI.(100.0(1(1.(11)0

-

Clii bòi Ihuong clu) Ciic dư an Ircn dỊ.i ban huvéii 46:.')')OA)00.(I()0 46:.990.000,000 l46.754.')l7,:ol U(>.754.')l7.;i)l

-

C^hi Iu niỉiiôn kòl ilir níĩin 2020 chuvỏn saniỉ .■<00.0U0.UU0,l)00 Í50.(I()().000.<III0

Níỉiiuii VIIII ilinrr |)lu'|> ki-ii (lìii lìi Iiãiii 2U2U MIIIÌỈ n:liii
2021

245.109.595.619 Tl.yTÍ.-IVI.Ibỉ 245.109.595.61'» 245.i09.5y5.6i9
-

128,.^8 IIIII.OII
-

3.1 Nỵiiíìii \'<||I 'rrniii; (iưiiỉỉ \'à lìiili 77.582.671.421 7„V)Í.1I26.8')4 77.5X2.671.421 77.5H2.671.421
- - - - - -

?.l.l
chuyõri nguôii ilự toán \''on dau lư từ nmiồn thu ticn sứ
diiiiu d:il

4.'<7.72I.'W 1 4?7.72I.')V>

Chiiycn nuuon lani ung 77.144.949,482 7..V)?.();6.8')4 77.I44.<M9.4S; 77. I44.<W9.4S2

s\;uôn VÕII rriinií ưung (lụiii ưim) 71.2:3.: 17.705 7I.3:?.2I7.705 71.22.V217.705

Nguõn VÕII C.ÌII ilòi ngán sach d|;i phưưng 2.500.000.000 2.500.000.0U0 2.5UO.OOO.OOO

Nguũii VÒII 4ll'^o llui lieii Mt dụTiỊ! dal Iiõp niíàn s;icli lĩiih 5S1 .y?3.:8(j 58i.<).'<3.:so 5S1

Nguõn linh hò siinydlui liồn c;isino) :.S39.7'«.4';7
-

:.s39.7y8.4y7

3.2 riii XDCIỈ vón liiivệii 167.526.92-1.19« (.4.()7(t.464..l68 167.526.924.

3.M
chiiyoii nuiion dư loaii: vốn cl;ìu Ui lu ngiKin thu liềii Mr
duiigdal

1  iJ49.:o:.9m ■4()'J,4S(). 1 s? 1 1 1 1  i..'í-49.2o:.y9i

?.2.: Chiiyẽn nguỏii UIIII ứng I5ỏ.l77.7:i.;07 6-).:()0.')7s IS5 156.177.721.2(17 I5{..i77.7;i.:ụ7

X^iiihi ỉiì'ii Mrt/Ịi/IỊỈ tỉiìl 143.61 :.286.:s; i4.V6i2.;s6.:s:
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l.\N 2

\Ã\I 2021

|ĨÓf Dự
roÁN

2(122 SO

\'()ì l)ự
TOÁN
1ÌMI
(ilAO

NĂM
2021

Xĩỉnòn ihn líi'ií .\ư tlniỉiỉ i/tìt /:.077.fi.u.:s7
-

i;,n77.f.54.:s7 i:.077.(i54,;87

Xĩỉõti liifvị'n \-tn- !■(/ lạm ihtỊỉ rtí/í thhi
lirMXH

4S7.7SI>.f,ỈK aST.TSO.h^S 4S7.7S0.63S

II ( lii lliiiinis Mivrn (1 1 2) 4í7.9I9.(HMUMMI 819.192.040.165 x«2.733.:98.353 3lfc.MI.776.9<»7 657.47n.5M.66l 67Í.666.79I.I54 5'>I.4<H).487.474 80^6 161.18 74.48 150.14 72.20 «7.80 135.07

1 Clii Sự nsliiịp kinh Ir 73.5.V(.fMHI.(M)0 362^88.244.564 4(17.2X1.474.746 inx.x«6.563.9(t5 223.647.(154.914 2.<l.742.957.6()0 149.«« 1.043.662 61.71 207^9 54.91 304.13 4UVi 64.68 2(t3.X2

TrttuỊỊ ttõ: Chì trựỊỊÌii, trự riiiii' s.ono.000.000 /0.000.000.000 10.000.000.000 ĨJĨ-ÌJ60.-I9- 9.000.000.000 9.000.000.000 -.500.000.000 90,00 102,68 90,00 112.50 "5.00 Xí:*? 9J.7S

: s\ Kliiiii liọc rôiiE Iialiệ:
- -

3 Chi Sụ nĩ>hiộ|) IIHÌÌ IniÔMiỊ.du lịtli U').92(I.57X.245 22.54X.348.178 54.62<>.71.1.245 56. KU.01.^.245 77.2()'».358.5n6 33.97 2'»5.6I .^6.44 87.72 4X.(II 137.62 23.97

4 Chi MI Ii«hiệ|i ilụi, lạo v'i ihiv Iiiiliồ 2(I5.764.(HI((.(I(H) IXI.(I()7.I27.X94 I«»7.(I73.34X.32I 1 17.675.2X2.886 I99.94I.43I.KI5 ĩiìxiĩxnyMt 2.\VỈ5<U23.I57 110,46 im.l3 101.46 97.17 1 114.91 1 13.50

5 Chi s\ y lí. <l'in KỈt và í;i:i ilinli 40.2-11.485.511 47.9<»9.3nft.H22 27.63Í.973.964 8(WI.7.W.440 8:.ítltl..VI3.2h'» 54.523.672.397 168,61 21 <).<)4 2(11.12 II.V5"> 65.X4 I35.4'J

6 Clii s\ 1;ÌI1 liiiM lliŨME liii 5.n3n.i%.ftX8 6.62S.>»)6.hKH 3.380.(1(16.112 6.52«.7<»6.56« 6.761.614.74« 8.199.745.447 98.4"» K7.h6 95.15 121.79 1 :.1.70 i:i.:7 Ih3.ni

7 ('hi s\ llir iliic llir lli;ni: I44.4<t(l \ 3,S75 3H4.161.25(1 .w. 161.250 444.161.25(1 55.122.300 .^Xft.537.(lhí 426.87.W4 55"í.7«2.5()0 1 (10.62 22K,79 87.n3 I(MI.62 U5.72 131.14 145.72

K Chi SN Ị>li:il lliiiiili, Inix rii liiiili : I44,'l(<0 92I.'JH7.(M)0 92I.'»«7.(MI(( yii.ụsT.mMi 2(16.503.561 88(1.497.585 1.3ii7.363.oon 85.nn 41.78 «5.(1» X5.(in 141.so U8,-IX I4I.Í((I

1 Ch! s\ I);ÌIII liỉio \;| hội; l.i,K5l> \ 144.460 I.IA2.(IIMI.0(M) I.-I2<»JI 6.0(1(1 2.'»5'>.75X.(II7 2.181.691.268 22.775..l60.hl7 2:.9(M.4,1H.797 2.0(1(1.771.onn 1593,44 .■*2«.25 I39.')H 8.74 172.18

III ('hi Iv t lúiili I)h]'i Iiiini', thiiii;. iliKin thê 4.^.'>59.I(|').55I 1 ()9.551 ■49.X64.<M2.7'>5 25.«49.475.ftl 1 4X.(l03.2íi4.7'»5 48.f.n6.85K.7'»5 4X.571.401.804 lOM.m 1 17.17 %.27 1 1 l(M<) 11(1,49

1 1 Clii lỊtior pliùiiĩ;, ;)|| Iiinlt. Iriil III. ;in (IKHI \ỉì liiìí 3.640.01111.1)00 3.640.0(10.(10(1 K.744.(I6(I.K00 .V128.<»52.530 <1.7X0.514.375 in.l()4.m.K72 '>.ft87.026.n00 268.7(1 342.13 II I.85 2h8.7(l 2«>6.I3 266,13

12 Chi kliiic I.IMKI.IHMUIItd in.nnn.ooD.iHMi I(l.(l62.462.88n 5.0<>5.856.682 l(M)A2.4A2.H)<0 I0.062.462.«8() A.noo.noo.noo 100.62 181.76 inn.ni) 10(16.25 60,on 59.63 hno.no

III Chi Ihirr liiện t-;ii c/ic-li lirii litinii* %.35ft.oon.on(i I62..^6.V(I4"».77Í I67.xi6.485.7sn 1(12.574.836.074 252.,^.^6.4tt5.7X(l 252..VA6.4«5.7«(I 221.657.590.853 155.41 194.74 150.811 2<||.XK 136.5: X7.*4 2.^1.04

l\ (1iì khrn lliiiiiìis 2.(>0(l.00«.000 820.791.000 l.5()<UM)(MIII0 1.5(MI.00(I.I>00 75.(10 II.^"»7 75.00 150.1 MI 75.(Mt IIKMHI 150.(1(1

\ < 'hi (In plinnn: 8.8.V.(MI0.(MI(I I(I.I5I.OOO.(HI(I í.512.831.900 14.414.435.(1(10 14.414.435.0(10 10.151.000.00(1 I42.nn I77.«(l U2.nn KMMMI 70,4: 114.92

\ 1 Clii Im I'||> NS \:i 65.9I5.IHHMMMI 6h.455.208.7(MI 42.542.9((2.>47 87.5-l0.2(IK.7(MI 87.54().2(l«.7(l(l «6.765.000.00(1 159.16 125.6"» 131.73 1.^2.81 157.75 •íq.i 1 131.63

1 rro rá|> ("iiKi (I:III Ii:iiii| 29.I27.572.75X 2'>. 127.572.758 22.259.655.7(12 29.l27.572.75tt 29.127.572.75» .1'».2«(l.(t00.000

(,>ll;in Iv rliiiiio 10.513.4:7.242 l(l.5KV427.242
-

in.513.427.242 I0.5I.M:7.242 20.72(1.000.000

\â> tliiiiĩ> nr h;iii (Ini 1111« (ấrN r > nhii tinh Iisliĩ;!
-

26.765.000.000

4 TiII ('ỉip Miir lini (iỉi;!!! ihiii Iiiìiiil l.))92.(IOO.nmi 2(I.2K,V:46.845 1 .n92.(HMt.(HHI

? 'l'ro c.ip f';ii rárli lirii hiniiỉ>
- -

6 Ngiiiiii Ini i;i|) \s \i"i liiiyvii Ọiiáii Iv us 14.267.(10(1.(1(10 25.722.2(m.7nO
-

4().X(I7.2(I8.7(III •46.8(17.208.7(1(1

It Clll ^ỌI>\<;Ã^ SÁCII < ÁI» I KÍ.N 2.'»46.7'>2.767 2.'M6.7y2.767 2.')4(..7'>2.7(.7 ĨMb.in.liìl -
1 (MMMI

-

( (  III 1 r 1 ÃN<; 1 III' õ
- -

1) ( MI (.)I A\ I.v 01 A \<;Â\ SÁ( II

i: ( 111 Clll VI N N(;i'ÓN
-
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DỊI TOAN TMU NC;ÂN SÁÍ M MIÀ NUOCl
(Kí'iii ilií-o ị)ii\\u íIịiiIi .mÌ; C'^ảẾ'Ậ)/ ĩfi}

A lỉÀN TIIẢMI l'll() IM 111 QUOC NĂM 2022
(■Iiii 11\' hiiii Nlhìit i/íhi lliàiili pliii l'liíi Oiiồc)

s

t

r

NỘI I)IJN(; 'mu 'iTtiiịi cộn}> Diroiiịi l)ôiij; Aii 'l'liói c ií ii ( II c Tra Dinciiịi liãi rhoìii Tliố Chiìii (ỉàiili I):III
riiàiih phồ +
■rnili+ TNN

A TONG rilll NGÂN SÁCII TRẼN l)Ị \ lÙN 2.9KU.0IIU.U()().(I00 IK.-4II(I.(I0(I.0(I(I 168.670.01)0.(10(1 5.620.IK)(I.IH)(I 2.92(1.0(1(1.(1(1(1 555.0(10.(1(1(1 2I.4«5.(M»(I.0(I(I 2.247.66(I.(KI(I.(I(»II

1 'riuic giá irị ịỉi:i tãiiíỉ 53I.IO(I.O(l().(IO() 26(I.OUO.(KKI.III)(I V3.000.000.IIOII 111.(100.000.01)0 127.0(1(1.(1(10.(100 1.5(1(1.1)00.(100 22.6(10.000.(1(1(1 5U0.(K)(I.(I0(I 16.(1110.11(1(1.00(1

+ 1 lộ cá ihê ( Theo chi liêu ciia CCT) 48.760.()00.()00 2 1.82().000.0()() ().7l)0.000.()()() l.')70.()(K).()()0 l().43().(Mt().(K)l) 6I0.()()().()()() S.7')|).0()().()()() 1  lO.OOO.IMH) (1

^ Các doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh 4K2.34().0()().()00 238. 180.000.01)0 86.3()0.000.(M)(t x.()30.0()0.()()() 1  I6.570.I)()(UKI() S'«).()()().()0() I6.XI().()0().0()() 3'H».(I(M).1K)() 50(I.(I(K).(HM) l4.(i7().(l()().(MIO

2 Tluiê llui nhập (loanh nghiệp 65.0(H).(MHI.000 22.50(1.0(1(1.0(10 23.3(1(1.1111(1.00(1 1.600.1)00.(1(10 1311.0(1(1.0(1(1 5.(KM).(KK)

T C";k- doanli nưhiẽp Ngoài Ọuồc Doanh 65.(I(I(I.()UU.0(KI 22.50().0()0.000 23.300.000.000 1.52().(M>0.()()0 I5.3(M).(K)().IX)() 5ÍI).()()().()()() 1 .(>(M).(KH).()()() 1 ?().()0().(X)() 5.0()().(M)() 1 1 5.(KX).(HJ(I

3 '1 liiiế tài iiỊỉiiyí-ii l.2(l<I.O(HI.(IOO 0 0 u 0 (1 (1 1) 0 0

' Các doanl) nưliiẽp Ni-oái Ọuổc Doanh I.2IK).0()().(XK) l .20(I.IKII).(l(M)

4 Tliiiê tiĨMi tliụ (lặc hiệt 2.70<l.()(l(l.0()0 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 2.7(10.(1(1(1.(1(1(1

• Các doaiili nyhiẽp Nuoái Ọuồc Doanh 2.70().O<KJ.ƠOO 2.7()().000.iM)n

5
rhii khiic ngân sách cân đ()l (Thii phạt vè thuc,

lliii pliiit A'KM, vi phạm Hí", thu tich thu,...) 63.00(1.00(1.00(1 63.11(111.(1011.(1(10

6 l.ệ phi truiỏc bạ IU5.0UU.U(HI.U(HI 15.(1(1(1.(111(1.011(1 2.200.0(10.000 4.7110.1100.00(1

7 riiiiê thu nhập cá nhũn 249.0(M).0(MI.(I(MI 1 l.(l»U.OU().(l(l<l 6.9-4(l.(HIII.OII(( 35(1.(100.(100 75.(MI0.(KM) (1 580.0(1(1.(1(10 22(I.(I6(I.()0II.IIIIII

- Hộ cá thê ( riicõ tlii liêu cua cc T) 2X.94O.0<K).()(H) 1  1 .OSO.OOO.OtH) 4.(I00.()00.(KH) ')55.(K)().(IO() 6.'>40.(KK).(M)(t ?50.(MK).()(I0 4.'K.0.(HK).()(H) 75.1XK).(K)() 0 5S0.(KMI.(MM)

• Các doaiili Iiíỉliièp Ni;oài Ọuồc Diiaiih 220.060.0(X).()00 22(l.0()lt.(H)0.(M)0

8 Phí, lê phí linh cân dối 22.000.000.000 I.IOO.OOO.OIM) 3IKMH)0.0()(I ■43(1.0(1(1.0(1(1 4(1.(10(1.00(1 25ll.(l(l0.(l(»0 0 I9.7(KI.IHIII.()II(I

- Lệ phi Iiiõn bai Hò L-á ihẽ (2S(\2S(\'ì.28<ì4 chưoTH!
757) (Theo clii tiíii ciia Í'CT) 9.000.00().ÍKK) l.l ()().()(K).()(K) í()((.(H)0.(KJ() 75.()0().(X)(I 430.IKM).(K)() 4().()(K).()(K) 250.(HK).()(M) I5.(KI0.()(H) 0 ().7(K).(H)0.(HMI

- Các loai phi. lỏ phi 1 iun"j L'ưii'j 6.000.(j(*).ơ00 (>.Ot)().(HHI.(HI()

• fác lo;ii phi. lẽ phi khác ciia Thánh phò ' rmli 7.(KKJ.(X)0.0()0

9 nên tliiic dát 70(I.O(I(I.O(IO.(K)(I

10 Ticn sú tlụng (lát 976.(HHI.(IIHI.(HHI 'n6.(MKI.(((»0.(HKI

II 'l"huí báo vệ inôi truíitiỊỉ

12
Thu (ìrcác DN\ \+D\ (ii:i |)liu(ing,'lAV và có
vón dầu tu' nuúc nỊ><>ài M.uou.ouu.ooo 64.(100.0(10.(111(1

13 'riiii liền í"ỌK'r khoán sản I.IKHI.UOd.UUU 1.0(111.(100.(11)11

íì
TÓNC I HU NS 1 RỄN l)Ị \ BÀN \Ã nirợc
mrỜNí; DIKII TIKT 707.973.78(1.(1(1(1 319.517.000.(10« l37.644.(H)().lMm I7.657.5(H).0()(I 162.623.111111.0(1(1 5.535.0(MMI00 411.(16)1.0(1(1.(10(1 2.»77.(M)(l.(HIO 665.2«0.(I(H)

1 Các kliiiún thu (licii tiết 7UI.I00.UU0.(I(IU 3I7.500.0(I().(I(I0 17.37(1.(1(10.11(1(1 161.3110.(10(1.0011 5.23(I.(I(MI.(I(HI 3').2(MI.0(M».(MHI 2.K3().(KI(I.IHI(I 555.0(10.(1(1(1 2(1.815.(1(10.(10(1

l.l Thuê yiá tn <!ia lảnu 531.100.000.000 260.000.000.000 ').V(KH).1KH).(K)() l().(K)().(K)().(XK) I27.()(K).(HH).(J()0 1.500.0(M).0()() 22.600.000.0(X) 5(K).(XM).(J00 50().0(XI.(MM) l().(M)(UK)().(K)0

1.2 Tliuc thu nháp doanh nuliiệp 65.00().0(K).000 22.500.000.000 23.3()().(XK).(X«) l.520.(H)().(K)() 15.3(M).(H)().(K)0 S^O.OOO.ÍMX) 1.6(H).000.00() I3(I.000.(M)() 5.()(K).(XK) 1 I5.(KH).(HK)

u ■Lệ phi trưới: ba I05.0(X).000.0(X) 35.(K)().0(H).()(MI 20.IKI().()0().(X)0 5.X50.0<K).IK)(I l').(M)().00().(MK) .V2(H).(H)().()(KI I5.0(M).(H)0.()(K) 2.2()0.(M)0.(X)() 50.000.000 4.7()0.(M)0.(X)0
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s

1

■l

NỌI I)II\(; riir 1 ổn<i cộnịi l)in»nj: Dôiiịi An riiói llàni Ninh Dirong rơ C"Ù1I ("ạn C ira Diroiig Bãi 'riiổ (?I1HU Gành Dẩii
I hành phố +

1 ỉnh + T\v

■> Các kliii:in lliii \.ì hinìnu 1(1(1% 6.873.7«(I.0(MI I..V14.(MI(I.(KI(I 287.5(l(t.(MKI • . I.Í23.00(I.(MI(I K6(I.(I00.(HH) 47.n0(l.(MI0 II0.2K(MKHI 58(I.<KI(MHKI

2.1 l'lii. lê phi 2.853.780.000 I..Vi2.(l()(l,0(K) 4.V).(KH).(KK) 87.5(K).(X)0 \ 45.''.()(«).(K)() ()5.()(M).()on 280.000.000 31.000.000 280.()(H) 145.n<)().(H)0

■  1 õ phi niõit b:ii 1 lõ o:i ihi' ( cliirưn.;
757) ( 1 Ikm cIii Iiõii ciiíi ('('Ti

2.3(H).()(K).()(K) i. ino.ood.iMK) 75.(X)Õ".000 4.^n,(X)().(K)() 4().()(M).()(K) 250.000.000 15.000.000 1) ')().(K)0.(KK)

^ l'lii. Ic phi (lui phininii: (( '("1 kliôivj •íiaoclii tiẽul 553.780.000 13().(XH).()()0 12.500.000 23.(KK).(MI() 25.000.000 30.000.000 16.noo.onn :8n.0()0 55.I)<M1.(KK1

2 "> Tlui cõ ilmli I.TI \à 4.02().(X)().n(X) >)I4.(KM).(KK) 2(K).()00.n()0 X7n.(HKI.(KH) 24().(XK).0()n 580.000.000 16.000.000 1 10.000.000 4?5.nno.ooo

(• toní; I"IH \s \Ã SI IU 25.XI0.7«q.656 •>.933.111.^652 -l.27(l.(HI(I.IKMI 69.í.4(t(t.lMMI 5.W2.<«l5.ít'»2 44I.6(MUMKI 2.773.615.932 I25.6(HU)(I0 l2l.i(KO.O<MI I.KI)K.6K4.I)<II

1 (':ic kiii).-in (lưirc (lirii tif 1 l5.n72.IHMt.(KK) 2.926.IHI(I.(HI(I 405.9««.(MHI 934.nno.n{M) 78.600.000 ii.6(m.n(M) -•63.3nn.(HM)

l.l '1 hiii- ỉ:ì:i Irị cia lăniỉ lll.622.mHMKNI 1 2.54(l.(MMI.(MIO 452.(im).()<Kt l(l.(HIO.O(l() KI.IHHUHH)

1 liiic Ihii nli:Ị|> tlii:inh nsliiệ|i l.3(MI.(MMI.n(M) ■ISIMHMMKMI 466.IHI<I.IHHI 30.400.000 306.IHI0.mH) in.6<MI.0(MI 32.0{M).n(M) I.MIO.OOO imUKMI 2j00.0(in

1.3 l.ị phi IrinVc hạ 3.I50.(KMI.(MM) AIHI.IMIO.IHH) 175.5flO.(MMI 57n.(HMI.(MMI 45o.(imi.noo 66.(NH).non i.50n.(i(Mi I4i.000.mi(i

: t':ic klioiin Ihii \.ĩ hiiiini' 100% 6.«73.7X0.(»M) 1 ..V44.IHI().IH)() 2«7.50(I.(MKI 1.323.<MI(l.(Hin 3(15.00(1.00(1 K6(l.()mi.()(HI 47.(KI0.(Min 1 l(l.2K(I.O(KI 5Ỉ(0.IHKI.(MHI

:.|
Ló plii Iiũin bai llôc;i ihõ (2S(\2S(m.2S(v4 clutimií

757) ( 1 licn clii IICII I. ii;i ('( 1 )
2.?(X).(HI0.000 l.l(M).(M)().0(H) .VMMXMI.ÍHK) 75.(Kio.noo 430.(KM).0(K) 40.n(X).n<)0 250.000.000 15.000.000 0 on.ooo.íXK)

IM)i. ló plii ili.i plmiin'j ((■( r kliõiii; líi.io chi IiCu) 553.7sn.O()() 2f)2.<M)0.(MK) líO.IMHMKM) 12.5no.(ioo 25.(KM).(MIO 30.000.000 I6.000.n(i0 2SO.O(H) 55.(KMI.(*K)
iliii kli.ic \ .1 lliu >.i'> dinh l;ii \à (CC 1 kliónc lii.io chi IIÓII) 4.()2().(H)(I.O(K) 655.0()().()(K) 9l4.()(H).(K>n 200.(KH).(HMI X70.(H)().(HM) 24(t.(MH).(MK) 580.000.000 16.(K)0.(K)0 1 l(l.(MK).0()() 435.(HM).(KM)

riiii 1)» simi; (ir tiỊỉiiũn iiỊỉrin \;ícli \;ĩ 3.«65.(I(I9.6>6 1.216.1(13.652 (1 0 (1 979.615.932 0 0 765.3S4.I«(I

- Ntiuôĩi ( ( "1 1 clut;i sư iliinu lãl 3.X65.<»0').(i5(i l.2lí>. l().Ví<52 7(.5.3X4.ISO

1)
( Ảc kllOAN 1 IIU \(;<)Al Dlí.lỉ I IÍ.T DUỢC
iiioní;

«6.765.(t«0.0(H) 366.64 7.8.VI 6.21 «.642.286 5.521.6X2.634 IA13.«2(I..Í67 5.472.771.992 4.809.662.4W 5.666.(l8-4.50() 7.I2S.7I9.72X 4.()')2.«93.68l 46.154.07-4.51«

1 - Hui ln> SIIIIU Ciìii JÔI vlnii Miìni 35.796.S46.159 4.KK 1.6X0.274 4.701.515.502 1.333.820.367 4.(iSn.2 10.620 4.809.6()2.464 4.858.135.168 6.072.2X0.252 4.(W2.S<)3.(>8I

: -  lim lx> siinư Iiưuòn c;it cioli hõn lưiMiĩí 4.XI4.n7<)j:4 S20.I67.I?2 792.561 .372 807.')49..V12 1 .n56.4.V).476

3
- ĩliii lx> stiiiu niiic IIÓU |<lial Miili lúiii (Imo Virini

dói dơi Itrii; (il V r \.| aic Iihiciii MI chi Su imhiiii kh.n;) l<)J8<).n74.5I.S I9.38').074.5I8

4 -  Illii l>ó Mint! niuc liõu lư Neiìn Tmh 26.765.0(K).n()() 26.765.000.000
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DỤ TOÁN CHI NGi
(Kem theo Oiiyếí định \ố: Qs^Í^Ậ^QĐ-UBND

x>

-SA^Ĩị NflẢ>ítì'<>C CÁC XẢ, PHUỜNG ỈNÃIVI 2022
[;/ 202/ cua Uv han Nhân c/âii í/iàiìh phô Phủ Ọì/ôc)

si"r Nội duiiịỉ
róNíỉ (•ỌN(;

(I IIẢMI 1'IIỎ) duoaí; I)Ôn(; ANT>I;Ồ^ í 1)1 'ƯNC; ro CHA ( ẠN CIÌA duoní; lỉÃi riioM 1 ll()( IIÂll (;ÀMI DÀI

A u Loai 1 l.o;ii 1 I.OÍli 1 L.oíii 1 1 .oai 1 l.oui 1 l.(>ai 1 I.Oili 1 I.Oili 1
l ỏiii; sò: 53 12 1 1 4 6 4 s 4 1

- Sò àp 30 4 6 4 s 4 1

- Khu nhô 23 12 II

roNc; 1)1 ■ loÃN (III 93.IS6.7I5.I38 l0.29').75l.-4«2 10.488.642.286 6.2I5.082.63-1 6.976.726.259 5.») 14.371.992 7.5S3.27S.3'M» 5.7«) 1.684.5(1» 7.250.5«>»>.728 5/XII.577.S6I

1 Clll ljr()\(; VÀ ( Ác KIIOÁN ( ỏ 1ÍMI ( MÁT 46.72X.752.076 6.527.X0«.72(I 7.252.547.85(» 4.42').260.SI0 ■1.868.870.640 4.275.158.730 5.266.'>56.2I0 4.325.844.66(1 5.65«.%7.212 ■4.123.337.24-4

- Nịiiiõn kinh phi lự cliii (nguồn 1?) 3«.<M9.663.(I95 5.31 1 .705.068 15.585.838 3.6(W.()43.678 3.964.%4.74S 3.4S2.5'>7.358 4.:S7..M().:7S 3.517.8^5.3:s 4.M)2.527.730 3.357,v5í.ti(i4

- Nyuôn ciii Ciìcli liền lưưnu (ngtiỗn N) 8.679.(I8«.«>81 I .216.I0.V652 1 .336.462.012 S2(). I()7. I32 903.^05.892 792.561.372 979.61 5.'^32 807.y4i>.332 1 .()5(>.43^>.47(1 7(>5.3S4. IS(I

1 Chi lu(riijj cliii Ciíii l)ô, CÔIIỊÍ chúc 22.434.24«.772 2.2»)2.895.4-40 3.230.509.230 2.274.(163.330 2.238.826.32(1 2.146.167.69« 2.15'>.613.450 2.261.775.30(1 3.627.313.S 12 2.203.(1X4.2(1(1

IIC" số lirơnu Ciiii bộ. củiiiỉ chức 1.254,712 I2X.23S 1 80.677 127.185 125.214 120.032 I:().7S4 126.498 2U2.S70 i:3.:i5

-( 11 imli l.2((5,3455() //v./i/ I,SI1,67 7 12(1.032 llo.lỉtl /y.\ /.Ví

- 1 'iiní; Iiitìi ■49.366 v.iir (I.IXHI 13.'MI <).<)(HI (UIIKI ■t.(õ4 /i.y6/ '.Mĩ (I.IKIII

Sò Iigirui 207 T) 31 ■>T -)T •>"1 ■)-> ::

- ( '(»//;<>/ 1^)7 20 31 1') ■>2 ■)■> 21 1') 21 1 -t

7

- 1 'íins; IIIŨI 10 T 0 3 0 0 1 3 1 (1

Khoiíii (|UV liroìií: Iiliũìii> iiỊỉinVi hdịil (lộiiu kliôiiu chiiyc-n
tních Xil. ii|), Ivliii i)lio

I5.(I9().(I«4.(I00 2.636.763.()0() 2.451.705.6(10 l.277.HS3.()(((l 1.708.791.6(1» l.277.8«3.60() 1.277.883.600 l.2()3.()43.2(l(( l.(»(>2.-<2').í)(l()

1 lộ số 844,3« 147.47 137.12 71.47 95,37 71.47 1 U).(>7 71.47 7().(i4 54.42

2.1 Chi phụ 1-ÍI|) clio Clỉ ko chuvên Iráeli Cíí|) \3 4.160.676.(1(10 416.067.6(10 416.067.600 416.067.600 416.067.6(1(1 416.067.600 41 (>.(167.601) 416.067.600 S32.I35.2(»((

Klman lirtriiịỉ XĨI loỊii 1 20.31; rhỏ Cluìu 4<).(>2 liìii. '1'lico N(^
54^)

232.7(1 23,2"^ :3.2' -ỉ.-'' 4(>.ỹ4 -V.:-

■> ■>
Chi pliii i-lio Iiliũiiiỉ iii;u(Vi hoỉit (lôtig khôiiịỉ chuvên
trách :i|). Khu |)h()

4.827.6(MI.(I0(( 1.072.8(1(1.0(10 983.40(1.(100 357.6(10.000 536.4(t(l.0()0 357.6(10.0(10 715.2(1(1.(1(10 357.6(»().(»(MI 2(iX.2IIO.(lllll

l'lụi l;Ì|) clui 3 chirc daiili (kliii pliò; àp iluivc biCMi ịỉiới hai
ilao: 5.110)

27(1.01» 6().()() 55.00 20.00 .ÍO.OO 20.00 40.(1(1 20.00 lo.oo 15.1)0

2.3 Chi pliu^ ciii) cho nhũiig niỉU'ò'í Ihiini }ỉia côn(> viêc cùa ap 6.I()7.«0S.(I()() I.I47.8%.0(KI 1.052.238.(100 504.216.0(10 756.324.(HMI 504.216.(100 1.(108.432.0(1(1 5(14.2 I6.(KMI 252.I()X.(MM» 37X. 162.(1(1(1

I'Ihi Ciì|) s elnic J;mh nguừi)(kliii [)hô: 5.35; iìp ihiiôc biêii
íiiới liiii diii) : 7.051

341.6(1 M.2(t 5S.S5 2S,2() 42.30 2S.20 5í).4(i 2S.20 14.10 2 1 . 1 5

3 Ludriịí ( »11«; Aii 194.713.2(10 0 0 27.356.400 27.356.4(10 27.356.400 27.356.400 «).l IS.Kdd ■48.812.40(1 27.356.400

Mộ so Cõiiì: an xà. lỉll.KITI) 2I.7H 0.00 0.00 3.0(1 3.06 3.06 .V06 I.o: 5.46 V()(1

4 Diln (|urin tlurừniỉ Irưc tai \ã (6 nguìii/ \ã. pliiròìig) 3.176.820.00(1 352.980.(l(l(» 352.98(1.000 352.9X(I.000 352.98(MMMt 352.'W0.(I(10 352.9S(I.0(I(I 352.980.0(1(1 352.')X(l.O(IO 352.«)S(I.(KMI

Nịiíiv (.òiitỉ liiti ilộnịỉ (hệ sô 0.08 iiỊiirơi \ 300 Iiịỉiiv Iiãin) los 12 12 12 12 i: i: 12 12 12

riòii ăn ((>20(10 clònti iiỊiirưi \ .>00 n)<ỉiv Iiãni) 56,17 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 ('.24 0.24 6.24 (ì.:-4

5 Phu cai) Driii uiiân tu'vê 535.73«.44() 104.919.840 71.877.600 46.()5S.8X(I 63.0(1'). 120 55.553.160 7').6(l 1.76(1 4I.767.6S() 32.1H-I.(»00

1 lộ su Diìn lUiâii lự vệ 5.S7 4.02 2.58 3,52 3.1 1 4.45 2.34 l.so 2.2S

lỉl I.RPCI) hC" sô (l.25/iiỊiưưi/tliáiij; 13,50 1.5 1.5 1 .5 1.5 1.5 1,5 1.5 1.5 1 .5

6 I>||II 0111 IIDM) I.225.I37.6(M» I56.8»)7.((00 143.755.200 144.828.000 160.920.000 I22.835.600 I72.«m(i()(i 1 1 1.303.000 77.5(l').8()0 134.1(10.(11)1)

Hự yỏ i>liiu â/> IIDM) 66.(10 S.ltl 7.5(1 .S.KI 6.6(1 6.(10 4.2(1
Iiự MÍ II,in!hem y rC' 2,52 ().(>s íKĩ-i 11,1III 0.0(1 (1.27 (I.6N II. 2.ỉ (I./.ỈĨ
S(> inĩiròi 22(» 27 25 27 311 :: Jll 20 14 25

+ Pliụ CÌIỊ) 1 lội clônu Dlinii ilâi) I.I8(M)K0.000 144.82X.000 134.100.000 144.828.()()() 160.920.000 1 1 s.()08.000 I6()»20.()()() 107.280.000 75.(W(>,000 134. 1(10.(1(10

•  lỉao 1 líẽm Y Tê: 45.(157.60(1 I2.06').000 9.655.200 0 0 4.827.600 i:.()6').()()() 4,023.000 2.413.soo 0

7 Phu 1'A|) trãcli Iihicni câi) liv 654.4(18.00(1 69.732.(t0i( 75.((%.00(t S().460.()()(l 75.(196.00(1 5Ị).004.000 64.368.(1(11) 75.(196.tl(HI 75.(t«í6.(Ml(l

1 lê sổ dIiu Cỉin irách nhlciii cap uv 36,6(( 4.2 4.5 4.2 3.3 3.6 4.2 4.2 4.5

Số miirííi 122 13 14 15 M 1 1 12 14 14 15

s IMiii cai) liiiii vê ilỉlii nhố 1.1 •42.532.000 594.510.000 548.(I22.()()0

1 ôiiii 1 lô sò: 63.«>(» 33.25 30.65

1 Tniirn)ỉ. (I2 l'hú pliirớní; = 0.75 ' ().(i5*2 4,10 2.05 2.05
Ao. khu nliô ( 1 liìrưim: 0.45; 1 dIió: 0.4. 5 rV: 0.351 2.(| 31.20 28.60



SI 1 \õi (liini;
rONÍ. {()N(.

( I II \MI ÌmIO) 1)1 ()N<. dôní; A\ Tílởl IIÁM MMI 1)1 Í)N(; K) Cl A t Ạ\ Cl \ Dl ()i\(. BÃI TIIOM 1 IKX IIÂI (;\MI DAI

«) l'hii c:'i|) Dôi Iriiiiìiỉỉ, Dũi phó Diiii phòns. Dôi P( ( ( 521.202.00(1 1 IK.IIOK.IHMI 108.174.000 39.336.non 59.(104.0(10 39.336.000 7«.672.0(l(l 39.336.(100 9.«Í4.(I00 29.502.(1011

l lc M' I)ÓI lnntiig IX'>I pho Diii) pliDiiị:. I)i>i l'CC'C (1 rrirơiit:
(l.v 1 |ilio: ().25) 0.55

29 6.(ì0 6.05 2.20 V^O 2.20 4.40 2.20 0.55 1.65

1(1 riiụ CỈIỊI (l:Ịc lliù. thrini IIÌÔII l):'in ((11:111 lỊi' \ệ 3')«).6í)X.0íi4 55.3(»2.84(l 43.028.220 32.(»*)4.6n() 34.í)«7.2(l(l 47.ft42.2X(» 4X.276.(t()(» 40.784.280 45.5')4.(l()(t 52.85«.644

1(1. 1 ( hi phụ c:ì|> |||;ÌIII IIICII 1  I4..156.')()4 2(1.25S.04(1 19.516.020 8^)4.000 h),4S^) 200 10 441 .920 I7.8S().()()() 4.3(W.()S() 5, 1X5.200 |f,..^S.V444

//(' MÌ />llll KÌ/' lllillll llh ll (>J0 11.(15 II.5H I.IXI 0.24
1(1: - c In il;ìc llui 2S5.?I 1 . 160 ■<5.()44.S()(I 23.512.200 }\ .2<)().m) I5. I>)S,()()(I .^6,600.?60 30. ()()() .V1.475.20() 4()4(I8,S00 ■<6.475.200

/A se /'/»;/ 1 <ĩp (lili lllll 15.9 ĩ 7 l.'U, 1.315 1. "5 :.05 !.'(> :.(I4 :.:6 :.04

1 1 ( lii llội khuvĨMi học(gi> J.S(>/ỤI)-I KM)) 2-41 2(>.K2<I.(IIMI 26.82(l.0((n 2(1.K2().00(I 26.82(».(K)(I 26.82(1.0(1(1 26.X20.000 26.«2(l.00(l

12 ( hi <lội \ri hội 1 ìnli nKii>ộn 563.22(1.00(1 62.5K0.(MMI 62.580.000 62.5«(l.00(l 62.58(1.00(1 62.5S(».(I(H» 62.58(1.00(1 62.580.0(1(1 62.5«(l.(t0(» 62.58(t.0(l()

13 1 lìi Irọ l);ina 54.^.6(KI.0(I(I 56.4()<I.0II0 138.000.0(10 6-t.KI)(MM)0 5».S<I().II0() 57.6«(».(KI0 54.0(10.000 5().-«l)0.0(MI

/; / Dai lioc 2 ĩ2.000.000 36.000.000 64.800.000 .Ì6.000.000 2S.S0IUI00 21.600.000 Í4.400.000 0 14.400.000 36.000.000
Sii Iiưir' n .5 9 ĩ 4 3 : ĩ

/ v: c 110 dùiiỊỉ 66.ooo.nno 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 n.000.000 6.000.000 lĩ. 000.000 m. 000.000 0

Sn // 1 1 II 1 2 1 (t

/,v.; Triiiii; Cíìp 225.600.000 14.400.000 6-200.000 2S.HOO.nOO 24.000.000 :4.000.000 33.600.000 14.400.000 4.800.000 u. 400.000

Si i Iiyir<n 4- .ỉ 14 6 ,ĩ 5 - ỉ ì

II c III ( ()N(; \ IỊ.( 1 liro DỊMI MI ( I7.758.35I».0(I0 .^.■47l.«)5(t.O(KI 2.93n.6no.n(ui l.6(M.SII(l.000 1.466.950.000 2.()95.-45(l.n()(l 1.297.150.(1(1(1 l.3K(l.45(l.(MMI 1.606.35(1.0(1(1

1 ( lii iIuhViiị; Miyẽn l().4K6.4(MI.(inO 1.241.611(1.111111 1.224.800.000 1 .OXK.OOII.OOO l.l I2.IMI0.(MHI 1.173.000.000 1.136.0(10.0(1(1 1.262.(1(10.011(1 1.161.(100.0(10

1  1 ( lii C( 'IIỊ.' \ íỳi. tlico ilmh imri. <) Í6() (H)() 000 1 040 ()()() ()()() 1 040 000 000 1 040 000 000 1 040 00(1 (H)0 1 040 000 000 1 .040 000 ()()() 1 040 000 ()(K) 1 040 ()()() ()()<) 1 .040 000.000

-  1 icl kivM) clii 10"" 'níionoooo I()4()n()()()0 104.000 000 104 000 000 104 ooo ooo 104 000 000 104 000 000 104 ooo ooo I()4(I0()(H)0 104 0(KI (K)0

( oiii: \ Iv't con Ini N.III klii li ir ikM kiv'm chi s 424 non 000 'Míionoooo Q36.000.000 000ooo y^ívOOO ()()() 9Í6.000.000 1):<6000 000 t)36000 000 ') VvOOO ooo Iỉ?60()0 000

1  : ( In cimiị: \ ICC kliii |iliii ÍSf> 400 ()(!() 201 600 ()()() 184X00 000 0 0 0 0 0 0 (1

1^ ( 1)1 coni; MVC fip íỏn.oon.onn 0 0 4S (100 ()()() 72 ()()() ()()() 4SO()0.000 96.000.ooo 48.000 000 i: 000.000 ,^6,000 000

1  -4 (  lii iImk. hicn i;i(H ^so.()()() 000 0 0 0 85.000 000 : 1(1 ()()() (100 S.S.OOO.OOd

t

<  lii (liiiii <|IIÔI' |)||Ú|)<'. ;||| Iiiiih. hdiil (lông \ỉ)n hn:i, thê
Iliao. |)lii'il lliiinh. Iiiiiii siÌMi, siiii chũii, chi khác, côtiu >iệc
Ciii' liôi diU' tliii

7.27I.«)5(I.(I0(I 2.230.35(».()(l(l l.7()5.8()(l.0()(l 516.800.(1110 7«)2.65().(MI0 2W.<)50.()()0 »)5').45().0(I0 2(19.15(1.(100 1 IK.45fl.()IMI 4-í5.35(l.(t(M»

III klll.N 1 llli()N(. - 1% 6-14.871.021 101.831.479 60.340.608 (>7.735.2(tft 57.-121.087 73.62-<.(»í)2 56.229.947 7(I..V)4.I72 57.2%.872

l\ 1)1/ l'IIÓ\(; - 2"., l.2X<).742.042 I«)').9«)5.I74 2(13.662.957 120.6X1.216 I35.-I7(I.-4I3 114.842.175 147.248.124 112.45«>.s»)3 M(I.7K«.34-1 114.5«).-«.745
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UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
PHÒNG TẢI CHÍNH KẺ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 u /TTr-TCKH Phú Quốc , ngày Jl tháng d năm 2021

TỜ TRÌNH
về viêc Công bố, công khai số liêu phân bồ dự toán thu ngân sách nhà niró*c
năm 2022 trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách thành phô Phú Quôc

Kính gửi: ùy ban nhân dân thành phố Phú Quốc.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015
và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 1 1 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháne 6 năm 2015;
Căn cứ N^hỊ định số 163/2016/NĐ-CP n2;ày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thôns tư số 343/2016/TT-BTC níỉày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các câp ngân sách;
Căn cứ Nơhị quyết số 01/2021/UBTVỌH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của

ủy ban Thường VỊI Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phán
bô dự toán chi thườne xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ
Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kê hoạch
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Căn cứ Nshị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về các nguyên tăc, tiêu
chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm
2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã
năm 2022 và các năm trong thời kỳ ôn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết sổ 08/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các
khoản thu phân chia giừa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách
cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội
đông nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phê chuấn dự toán thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Phú Quốc năm
2022.



Phòns Tài chính - Ke hoạch trình ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc
phê duyệt côns bố, cônơ khai số liệu phân bô dự toán thu ngân sách nhà nước
năm 2022 trên địa bàn và dụ' toán thu - chi nơân sách thành phố Phú Quốc. (Chi
tiêt theo các phụ biêu đính kèm)./.

TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận :
- Như trên:
- LĐVP: đ/c Himíi:
- BPNS: đ/c Xuân:
- Lưu: VT.

PHONG

'ào Văn Đông



.Mẩu biêu số 29.2
(Theo Thông tư sổ 342/2016/TT-BTC)

PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 1 ; CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dỉm^ cho càc ìiủìii íroìig íìiời kj- ôn định ngân sách)

(Kèm theo Tờ írĩnìi sổ TTr-TCKH ti^ùy tlìán^ năìii 2021 CIICI Phòỉiiỉ Tài cììiìih - Kẻ ìioạcli íhàìiìĩ phổ Phú Ọiiốc)
Dan vị: dong

STT \ội dung
Năm 2021 Dự toán

năm 2022
Dự toán Uóc thực hiện

A B 1 2 3

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.100.000.000.000 4.260.020.000.000 5.400.000.000.000

1 Thu nội địa phân cấp thành phổ quản lý 3.400.000.000.000 2.360.020.000.000 2.980.000.000.000

2 Thu từ Cục thuế thu 1.700.000.000.000 1.900.000.000.000 2.420.000.000.000

ỏ Thu từ hoạt độntì xuất khẩu, nhập khẩu

4 Thu viện đóng góp

B TỎNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHUƠNG 3.099.598.000.000 4.046.018.375.442 2.874.596.907.029

ỉ Thu NSĐP đuọc huỏiig theo phân cấp 1.635.100.000.000 1.151.932.770.000 1.708.470.000.000

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.178.800.000.000 770.932.770.000 1.236.600.000.000

1.1 60% Tiền sử dụng đất 464.400.000.000 93.000.000.000 585.600.000.000

1.2 Tiền íĩhi thu ehi chi 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000

1.3
Các khoản thu hưởng 100% để lại chi thường
xuyên

114.400.000.000 77.932.770.000 51.000.000.000

2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 456.300.000.000 381.000.000.000 471.870.000.000

11 Thu bố sung từ ngân sách cấp trên 39.641.000.000 867.893.675.087 253.120.000.000

1 Thu bô surm cân đổi ngân sách 39.641.000.000 39.641.000.000 -

2 Thu bố sung cỏ mục tiêu 828.252.675.087 253.120.000.000

HI Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 1.424.857.000.000 973.834.813.554 913.006.907.029

V Thu chuyên nguồn từ năm truóc chuyên sang 1.052.357.116.801

VI Thu huy động đầu tu

c TỐNG CHÍ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.074.423.000.000 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

I Tông chi cân đối ngân sách địa phuong 1.074.423.000.000 3.126.764.862.092 2.323.519.078.327
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STT Nội dung
Năm 2021

Dự toán
năm 2022

Dự toán Uóc thực hiện

1 Chi đầu tư phát triển (1) 464.400.000.000 2.113.503.167.951 1.411.955.000.000

2 Chi thườna xuyên 437.919.000.000 657.470.564.661 591.490.487.474

3 Chi khen thườnu 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

4 Chi từ nguồn cài cách tiền lươna 96.356.000.000 252.336.485.780 221.657.590.853

5 Dự phòng ngân sách 8.833.000.000 14.414.435.000 10.151.000.000

6 Chi trợ cấp ngân sách xà 65.915.000.000 87.540.208.700 86.765.000.000

II Chi từ nguồn bố sung có mục tiêu
- - -

1 Chi thực hiện các clurơnu trình mục tiêu, nhiệm vụ

2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách

3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc nia

III Chỉ chuyên nguồn sang năm sau

IV CHI NỘP NGÂN SÁCH CÁP TRÊN 2.946.792.767

D
BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA
PHUONG

E
TỐNG MÚC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHU ONG

F
TRẢ NỌ GÓC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHUONG
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Biêu Iiiẫii số 31
(Tlico Thônii lư số 342/2016/1 1 -B IC)

PHỤ LỤC 2: BIÊU TỒNG HỌP THU NCÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂIVl 2021
(Kàìĩ theo Tờ trình số: /TTr-TCKH iiíỊíiy tlúin<ị yloố năiìì 202 / cua Phỏniỉ Tài chinh - Kẻ hoạch llìành plìồ Phú Ouồc)

D(fn vị tinh: ílồni'

s

T

T

NỘI DUNG THU

DỤ TOÁN THU NĂM 2021 UỚC THỤC HIỆN CẢ NĂM 2021 DỤ TOÁN NĂM 2022 SO SÁNH %

DỊỈ TOÁN
TRÊN ĐỊA BÀN

Troiig dó: Thu (ỉo
UBND TP trục tiếp
tố chức thục hiện

Tổng thu trên
(lịa bàn

'rroiiị» dó: Thu (lo
UBND TP trụx tiế|)
tô cliirc thực hiện

Tổng thu trên
địa bàII

Troiiịỉ (ló: Tliu (lo
L BND TP trục tiếp
tố clnrc tliục hiện

Dụ' tuáii
Iiăni 2022

so vó i (lir

toán Iiăii)

2021

Dir toán

Iiăni 2022

so N ỏ i

tliirc hiện
năm 2021

A B I 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/4

TỎNG THU NGÂN SÁCH NHÀ
NUỞCTRÊIN ĐỊA BÀN

(1+11+111+1V+V)
5.100.000.000.000 3.400.000.000.000 4.260.020.000.000 2.349.070.000.000 5.400.000.000.000 2.980.000.000.000 87,65 126,86

1 SÓDOCỊlCTHLIÉTllll í.700.000.000.000 1.900.000.000.000 2.420.000.000.000

II
THU NỘI ĐỊA (I+2+3+4+5+6...+ I2)

PHÂN CÁP THÀINH PHÓ QUẢN LÝ 3.400.000.000.000 3.400.000.000.000 2.343.070.000.000 2.343.070.000.000 2.980.000.000.000 2.98().()()0.000.()()() 87,65 127,18

THU CÂN ĐÓI TRÙ TIÈN SÍT
DỤNG ĐÁT, THUÊ ĐÁT 1.286.000.000.000 1.286.000.000.000 1.045.050.000.000 1.045.050.000.000 1.304.000.000.000 1.304.000.000.000 101,40 124,78

ĩ Thu tìr DNNN Trung ưoìig 60.000.000.000 60.000.000.000 20.00Ơ.000.00O 20.000.000.000 38.000.000.000 38.000.000.000 63,33 190,00

2 Thu tìr DNNIN Địa phirong 10.000.000.000 10.000.000.000 10.050.000.000 10.050.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12(M)0 119,40

3 Thu tìr DIN có vốn (lầu tir 1111'ó'c Iigoài 23.000.000.000 23.000.000.000 23.020.000.000 23.020.000.000 14.000.000.000 14.0()().000.()()0 60,87 60,82

4 Thu thuế CTN - NQD 570.000.000.000 570.000.000.000 472.300.000.000 472.300.000.000 600.000.000.000 ÓOO.OOO.OOO.OOO 105,26 127,04

4.1 - Thuế llui nhập doanh nghiệp 75.()()().()()().()()() 75.()()().()()0.()()() 7().()()().(J()0.()()() 7().()()().U()().()()() 65.()()().()()().()()0 65.()()().()()().()()() ,S6.67 92,<S6

4.2 - Tluic tài ntimôn l.ooo.ooo.ooo l.ooo.ooo.ooo 7()().()00.()()() 7()().()()().()()() 1.2{)().()()().()()() 1 .2()().()()().()()() 12(),()() 171.43

4.3 - Thuế giá irị gia lăng 490.()()().()00.()()() 490.()()().()()0.()()() 4()().()()().()()0.()()() 4()().()()().0()0.()(){) 531 .1 ()().()()().()()() 531 . 1 ()().()()().()()() l().s,39 I32,7S

4.4 - Thuố liêu thu dặc biệt 4.()()().()()().()()() 4.()(){).()()().0()() l.ỏoo.ooo.ooo 1.6()().()()().()()() 2.7()().()()().()()() 2.7()().()()().()()0 67,50 16S.75

5 Thuế thu nhập cá nhân 175.000.000.000 175.000.000.000 208.810.000.000 208.810.000.000 249.000.000.000 249.000.000.000 142,29 119.25

6 Thu tiền sii- dụng đất 774.000.000.000 774.000.000.000 713.020.000.000 713.020.000.000 976.000.000.000 976.000.000.000 126.10 136.88

6.1 Tliue Sl)l) phi nông nghiệp 2().()00.ơ()() 2().00().()()()
-

6.2 Thu tiền inặt (troiiíi dân) 9().()()().()()().()(){) yo.ooo.ooơ.ooo 12().()()(J.0()().()()() 12().()()U.(){)().{)()()
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NỘI DUNG TMU

Dự TOÁN THU NĂM 2021

Dl.r TOÁN
TRÊN DỊA BẢN

rroiiị> (ló: Tliii (lo
L BND TP trục tiếp
tố clnVc thirc hiện

ưởr THỤC MIỆN CẢ NĂM 2021

Tống thii trên
(lia bàn

Troiig (ló: Thu do
UBNI) I Pírục ticp
tô cliirc tliục hiện

Dự TOÁN NĂM 2022

Tổng thu trên
địa bàn

Trong (ló: Tliii (lo
UBND TPtrục fiế|)
to clnrc thực hiện

SO SÁNH %

Dir toỉín

Iiăin 2022

so vó i (lir

toán năm

2021

Dụ- toán
IIă III 2022

so vói

thục hiện
năm 2021

7=6/2 8=6/4

6..>
Tliii tiôii tiCMi sir dụim tlât các hộ dân
Ironu klui ti'ii clịnli cư

3.()()().()()().0()( 3.()()().()()().(

6.4 Tlui tiồn Iiìặl (tlự lìii) 774.()0().()()().()()0 774.()()().()()().()()() 6().()()().()()().()()( 6().()()().()()().( 856.000.n0().()()() 856.()()().()(){).()()0

6.5 Ghi tlui ghi clii tir tlự ;'in 560.()()0.00().()0( 56().()()().()()().(

Thu tiền cho thuê Iiiăt đất, inỉit nirỏc 1.340.000.000.000 1.340.000.000.000 585.()00.000.0()( 585.000.000.( 700.000.000.000 700.000.000.000 52,24 119,66

7. 1 Ticn iHiìt 5.()()().00().()()( 5.()()().()()().( 2().000.00().()()() 2().()()().()()().(K)

7.2 Dự i'in (Nộp liôn 111(11) 95().()0().()()().()()() 950.()()().()()().()()() 54().()()().()()().()()( 540.()()().()()().( 48().()0().00().()()() 48().()()().()()().()()

7.3 Dựi'in: (ilii llni .elii clii ticn ihiic ikil 3yo.()()().()()().()()() 39().00().()()0.()()() 4().()()0.()(){).0()( 4().(l()().()()().( 2()().()()().()()().()()() 2()().()()().()()().()()

'1'liuể l):io vệ môi íriiòng I90.000.0()0.0()0 190.00().()()0.()0() 95.000.000.0()( 95.()()0.00().( 200.000.000.000 2()0.0()0.0()0.0() 105,26 210,53

Lệ Ị)lií tnióc hạ 90.000.000,0()() 90.000.000.000 lOO.OOO.OOO.OOÍ 100.000.000.( 105.000.000.000 105.000.000.00 116,67 105,00

10 Thu |)hỉ và lệ |)lií 20.000.000.000 20.000.000.000 20.170.000.000 20.170.000.( 22.000.000.000 22.000.000.00 110,00 109,07

Phí TW (Cl) 6.S()().()()().()()() 6.S()().()()().()()() s.l 1 ().()()().()()( s.l I ().()()().( s.3()0.0()().()() ,s.30().()()().()()

- I'hí dịa pliiatnL; 4. <S()().()()().()()() 4.S()().()()().()()() 1 .56().0()0.()()( 1 .560.()()().( 1.400.0()().()() 1 .4()().()()().()()

* Phí tinh 7()().()()().()(){ 7()().()()().( 5(){).0()().()() 5()().()()().()()

Phí Tliíinh phố 4..S()().()()0.()()() 4.X()().()()0.()n() 460.n0().()()( 46().()()().( ÓOO.OOO.OO ỏno.ooo.oo

* Pllí Xíì 4(K).0()().()0( 4()().()()().( 3()().(){)().()() 3(){).()(){).()()

- Môn bi"ii s.4()().()()().()()() s.4()().()()().()()() l().5n0.000.()0( 1().5()().()()().( [2.300.()()().()() 12.3()().()()().()()

* Môn híii ỉ w + tiiìh 50().0()0.()()( 5()().()()().( 3()().()()().()() 3()().()()().()(l

Phí niôn b:ìi lli.inh phố 6.325.()()().()()() 6.325.ooo.ooo 7.5()0.00().()()( 7.5()().()()().( 9.5()().0(){).()() <).5()().()()().()()

* Môn hni xH 2.()75.()()().()()() 2.()75.()()().()()() 2.5()().()n().()()( 2.5()().()()().( 2.5()().()0().()() 2.5()().()()().()()

11 Thu kliỉíc 147.5n().()00.0n() 147.500.000.000 95.000.000.000 95.000.0()0.( 00 63.000.000.000 63.000.000.00 42,71 66,32

l. l Tliii plii.il Vi pliỊiiii liìinli chính
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NỘI DUNG THU

Dự TOÁN THU NĂM 2021 UỞC THỤC HIỆN' C Ả NẢM 2021 DỤ TOÁN NĂM 2022 so SẢNH %

Dự TOÁN
TRÊN ĐỊA BÀN

Trong đó: Thu (lo
UBNDTPtrụctic|)
tố cliiVc tlurc hiện

Tổng tliii trên
dịa bàn

rroiiịi dó: Thu (lo
UIỈNI) 'I'P trục tiếp
tô chiVc tliụ'c liiệii

'rống tliii trêii
(tịa hàn

Trong (ló: riiii (lo
UBỈNl) 1 p n ỊH (icp
tô chức tliụT hiện

Dự toáii
II ă 111 2022

so vói (ỉir

toán Iiăiii

2021

Dụ' toán
năni 2(^22

so vó i

tliirc liiệii
nãIII 202 1

A B 1 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/4

Trong dó: - Thu phạt TW hirớim 2.6()0.000.0U() 2.6()().0UU.()0U 2.()()().(I()().()()(J 2.()()().()()().()()()

- Thu phạt lính hưởnu 4()().()()().()()() 4()().()()().()0Ơ 5()().()()().()()() 500.()()().()()()

- Thu phạt huyện hưởng 2.4()().()()ơ.()()() 2.4()().()()().()()0 2.()()().()()().()()() 2.()()().()()().()()()

- Thu phạl \ã liướnu 1 .3()().0U0.Ơ()() 1 .3()0.()()().()()0 1.5()().()()().()()() 1.5()().0()().()()()

11.2 Tliii pliạt vi phạm A'l"(j r

- Thu phạt AT(ÌT huyộn IS.OOO.OOO.OOO IS.OOO.OOO.OOO 14.()()().0()().()()() u.ooo.ooo.()()()

- Thu phạt AKìT cua \à 7()().U()0.(){)() 7()().()()().()()() 5()().()()().()(H) 500.00(1.()()()

11.3 Thu phạl do ay quan thuế ihực liiộn

Bao gồm:

+ Thu pliại nộp chậm Iniyệii hươnu 57.()()().()00.0()() 5 7. ()()().()()().000 37.71().()()().()()() 37.710.()()().()()()

+ Tliu pliạt nộp chậm 'IW' Inrơim 2.55S.44().()()0 2.55 8.440.000 3.()()().()()().()()() 3.()()().()()(».()()()

11.4 Thu kliik ngân sách địa phưaiiíỉ I3.()41.56ơ.()()() 13.()41.56().()()() 1.7y().(l()().()()() 1.790.()()().()()()

12 Thu Cii|) (|uyềii khai thác khoáno san 500.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.(100 1.000.000.000 l.ooo.ooo.ooo 200.00 142,86

III TI IU DÓNG GÓP 6.000.000.000 6.000.000.000 - - -

IV
THU TÙ HOẠT DỘNG MỈẢT
NHẠP KIỈẢU 8.000.000.000

V
TI IU TÙ NGÂN SÁCH CÁP Dlỉớl
NỘP LẾN 2.950.000.000

-
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Mẩu biêu số 32
(Theo Thônụ tư số 342/2016/TT-BTC)

PHỤ LỤC 3

BIẾU TỎNG HỌP DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÚ QUÓC NĂM 2021
(KỞIÌI theo Tờ tiììiỉi sổ TTì'-TCKH }ĩ'^ù\' íhàniỉ /itl ìiủiìi 2021 cúu Pìiòìĩg Tài chinh - kê Ììoạch thuìiìiphô Phú Ọiiôc)

Đơn vị lỉnh: đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2021
ưóc thực hiện năm

2021
Dự toán năm 2022

A B 1 2 3

A
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
QUẢN LÝ(I+II) 3.132.651.381.219 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

I CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.132.651.381.219 3.129.711.654.859 2.323.519.078.327

Trong đó: Chi cân đổỉ ngăn sách địa pỉiuơng
ttìiỉí tỷ lệ điều tiết, số ho sung cân đối từ nỊỊân
sách trung irơng cho nỊỊân sách địa phuơng (Ị)

1 Chi đầu tư phát triển 2.001.028.595.619 2.113.503.167.951 1.411.955.000.000

1.1
Chi XDCB vốn lính phân cấp (\on Trunu
ươnu + \ on lính)

22S.529.000.000 72S.638.655.131 226.355.000.000

1.2 Chi XDCB vốn nuân sách ihành phố 1.527.390.000.000 1.139.754.917.201 1.185.600.000.000

1.3
Nguồn vốn dược phép kóii dài lừ năm 2020
sana năm 2021

245.109.595.619 245.109.595.619 -

2 Chi thưòng xuyên 882.733.298.353 657.470.564.661 591.490.487.474

a Clù giáo dục - đùo lạo và dạy mỉhề 197.073.348.321 199.941.431.815 233.550.323.157

b Chỉ khoa hục vù cỏniỉ ìỉỉỉlỉệ - - -

c Chi quổc pìùm^ 6.321.246.500 6.549.118.645 5.000.771.000

cỉ Chi an uinìì 2.422.814.300 3.231.395.730 4.686.255.000

đ Chi sự ngliiệp V tế, íỉủìi sổ vù íỉia đình 48.599.130.331 80.931.739.440 54.523.672.397

e Chi sự níỉlỉiệp văn hóa tlỉôn^ Ịin 6.861.393.968 6.528.796.568 8.199.745.447

g Chi sựnghiậpphút tìicmh, tniyẻìi hình 921.987.000 783.688.950 1.307.363.000

h Chi sự ỉiglìiựp thê dục thế thao 444.161.250 386.537.063 559.782.500

i Chi sự nghiệp buo vệ ìiìỏi trưừniỉ 149.920.578.245 54.629.713.245 77.209.358.506

k Chi hoạt động kinh íẻ 407.281.474.746 223.647.054.914 149.881.043.662

l Chi hơụi độiiỊỉ íỊiiun lý nhủ nước, ĐanỊỊ, đoàn íìiê 49.864.942.795 48.003.264.795 48.571.401.804

m Chi hao đtnn xã hội 2.959.758.017 22.775.360.617 2.000.771.000

n Chỉ khác 10.062.462.880 10.062.462.880 6.000.000.000

3 Chi cái cách tiền lu'0'ng 167.336.485.780 252.336.485.780 221.657.590.853

4 Chi khen thưỏìig 2.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

5 Dụ phòng ngân sách 10.151.000.000 14.414.435.000 10.151.000.000

6 Chỉ nộp ngân sách cấp trên 2.946.792.767 2.946.792.767
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STT Nội dung Dự toán năm 2021
UÓ'C thực hiện năm

2021
Dự toán nãm 2022

7 Chỉ bô sung ngân sách \ã 66.455.208.700 87.540.208.700 86.765.000.000

II Chỉ từ nguồn bô sung có mục tiêu - - -

1
Chi thực hiện các chưong trình mục tiêu quốc
gia

2
Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ khác

3
Chi từ nguồn hỗ trọ' thực hiện các chế độ, chính
sách theo quy định

B
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI
THU ^GÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

c
CHI CHUYẾN NGUỒN SANG NĂIVI SAU
CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
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PHỤ I.ỊK 4
I IIU \(;ÂN SÁCII MIÀ NUÓí 10 I IIÁNÍỈ VÀ l'ỎC ( Ả NÃM 2021

(Kàĩi theo Tờ Irìnlì .sồ: TTr-TCk7/ Iigủy f^/1 iháiì^ inliii 2021 cua /'liòiiỉi Tài diiiì/i - KJ hoạch lliùiili /)h() riiíi Oiiồc}
Dơn vị tinh: ítồiiỊỊ

Sl l' \Ọ| 1)IIN(; rmi
1)1.: lOẢN

I KÊN DỊA BÀN
(ỈIAO l)Ấll NĂM

DỊỈTOẢN
trí;n dịa bÀin
I)ií:i; (IIÍMI

1) 1 PHÂN CÁI'
TIIẢ.MI IMIÓỌL

lOTIIẢNG DẢUNAM 2021 irớCCẢ NĂM 2021 % SO SẢMI 10 TIIÁNt; % SO sAmI \Ã\I 2(121

rốnu Phâii cấp Ihàtih
|)hu QL

1'ổníi Phân i-ii|) thỉiiih
phu QL

1) r trÍMi

(lịa hìin
•ỉiao d;ui

Iiiliii

ivr (liềii
chitili

trí 11

(lia

1)1

philn
cấ|l

1) 1 trCn

(lịii l)àii
si ao
(lìiii

nã II)

1)1' (liồll
chinh

irOn

(lịii I):ÌII

1)1

pliâii
cil|)

c/kS
(pliân
i-íi|))

A li 1 t 3 4 5 6 7 «=4/1 9=4/2 10=5/3 1 1=6/1 12=6/2 13=7/3 M=7/ik

Tõ\(; 1 nu N(;Â\ SẢ( II MIÀ MI(')(
TRKN DỊA lÙN (l+ll+lll+IV+N ) 3.400.U(M).(IU0.(I(I(I 3.4()I).()00.(UIU.UIK) 3.172.80-1.5!<7.063 1.-456.153.169.7(15 ■4.26(l.tl20.U()(l.(100 2.349.(17(1.00(1.0(10 9332 62.21 42.X3 125.29 83.53 70.7(1

1 só IK)( ị:c riiuÉ 1 MU I.7(I().00I).0()().(I00 1.706.559.526.490 l.9()(l.()U().()0(l.()UU

II
TIIH I Ì IIOẠT DỌNCi \ll.\T

MIAP KIIAll
7.145.098.101 8.()ll().0()(l.(llt0

III
CÁC KHOAN TIIICÂN DỎI

N(;.VN S.U II MIÃ Mrởc
3.4()0.()(((I.(I00.0(K) 3.-40(l.n()().(l(l().0ll() 3.4()0.00(I.()(I0.0()I) 1.454.N3.202.705 1.454.143.202.705 2.343.(170.(1(10.000 2.343.(l7(l.(MI().n((() 42.77 42,77 42.77 í)«.91 6S.'J 1 í)8.<) 1 74.02

1 rhii tir DNNN rniiiỊi udiiỊỉ 6(1.00(1.000.(100 6(1.0(1(1.(1(10.(1(11) I9.5I0.872.482 19.510.872.482 2II.()(I().0()(».0(I0 2(1.(1(111.11(10.(1110 32.52 32,52 32,52 33.33 33,33 ,^3.33 46.45

■> riiu từ DiNNN DỊii plitioìiị; lU.UIIII.IUIU.dOd 10.000.000.000 Hl.ouo.ooo.ooo 9.105.253.531 9.1(15.253.531 U).()50.0()0.000 91.05 91.(15 91.05 1(1(1.50 IIMI.50 10(1.5(1 77.6'>

3 riui lù' l)N có vỏn (lâu (II' nu'ó'c Iiịỉuài 23.(»0(».(MH».(l()(t 23.t)00.IM)(l.0(l(l (1.0(»9.2I5.14H 6.009.215.148 23.020.()0().(»00 23.(l2().00(».0(t0 26.13 26.13 26.13 1 (10.09 1(10.1)9 MMI.II>) 146,92

4 1 hu Iluiế ( I N - NỌI) 570.()()0.000.0(»() 57(».(J(l(l.00().0(Kt 327.568.195.841 327.568.195.841 472.3(tO.(l(l(I.O(»() 472.3(((M1(I().(I0(I 57,47 57.47 57.47 82,86 82.X6 1(14.55

4. 1 - 1 liiie tliii nhập doiiiih Iiuhiộp 75.0()().()00.000 75.00().()00.00() 75.()0().()()0.00() 4fv236.046.795 4(i.:.^6.046.795 70.()00.00(),000 7().()()().()()0.()00

4.2 - riiuế tái Iiguvcn 1 .ooo.ooo.ooo 1 .ooo.ooo.ooo 1 .000.000.000 657.041 .622 (i57.041 .(i22 7()0.0()().()00 7()().00().()()0

4.3 - 1 luiẽ giíi irị yia liìMị: 490.000,ooo.ooo 4'>().00().()()(),()0() 4W.()0().()()().0()() 27^>.()9y.5()S.543 279.09y.5()S.543 4()().()(I().0(M).0U0 400.()0().0Ơ0.()()0

4.4 - Tluic licii ilui đíic biội 4.0()0.00().000 4.000.()()0.()00 4.()00.()00.000 I.575.598.88I 1 .575.5^.881 1.600.000.000 l .6()0.00().0()t)

5 '1'hiic thu tihrip Cỉi Iihân 175.0fl(».()(l0.0()(l I75.00(MM)(I.I)U() I75.t»0().0(l0.00(» 178.29«. 1 (»2.02-4 178.298.102.024 208.810.1100.0(10 208.S10.UU().0(I() lOI.XK l(II.KK 101.XX 1 I9..^2 119.32 136.1 1

() 1 hii tiền sirdụtiíỉ (lấl 774.0()().(I0().0(((» 774.0(l().(l(l().()00 774.(10(1.0(10.000 155.012.122.636 155.012.122.636 713.()20.(HI0.000 713.020.(10(1.(1(10 20.(13 2(l.(»3 20.03 '>2.12 92.12 92.12 7(t.l7

6. 1 Huiề SDO phi hỏhị: Iiuhív'|) IX.759.05^ I8.75^).056 20.()()0,001l :0.00().0()()

6.2 Hui (ièii IIIẠI (trong dàni 6^).395..^('7.598 6y..W..Vi7.598 90.0()0.()()().000 90.()()0.000.()00

6.3
1 lui liẽn liõii sir (iMiit: ilíìi Cik hộ iliìii iroiiỊỊ
khu lái dinh cư

2.607. 160.000 2.607. 1 (>().()()() 3,()()().()()().()00 3.()()().()()().()00

6.-4 Hui liỏn inýi (dựáii) 774.00().()U0.()()O 774.0()().()()().()()() 774.0()0,()()().000 51 .7^4.557.672 51 .794.557,672 6().()00.0(H).()()0 60.()()().()00.(l()()

6.5 Ghi thu ulii clii lir lUr án
- -

3I.I%.:7S.?I() ?I .I96.:7S.ÍI0 56().()0().0I)().()00 560.()()().()00,()()()

7 'l'hu (iền cho tluir inãt (lất, ni:1t lurớc I.34().U(II).(M)().0(I() 1.34(1.(10(1.000.000 IJt4(I.IK)0.()00.U(l0 487.077.451.727 4«7.(I77.-151.727 5K5.I)U0.()0(I.()()() 585.(MMI.0U().()(I() 3635 36„15 36.35 43.66 43.66 43.66 51.67

7. 1 'Hòn Iiiíit 2.683. IW).38X 2.683. IWi.388 5,()00.00().000 5.()()().()()().()()()

1.2 Dự án (Nộp tien ni:Ịl) 'ÍSO.OOO.OOO.OOO 95().000.()()0.00() 'ÍSO.OOO.OOO.OOO 4(i5.68().23X.66{) 465.6S0.23S.660 540.()00.0()0.0()0 540.()()0.000.()U()

u Dự án: (ihi llui ghi clii lícii llmõ diit .<w.000,000.000 .HW.000.0()0.000 3'>(l.000.()()().000 18.714.046.679 IS,714.046.679 40.()00.0()().()00 40.000.000.000

8 riiiiô báo vệ môi li'irò'ii{> 190.0(10.(100.0(10 190.(1(1(1.(10(1.000 89.346.474.265 89.346.474.265 >)5.0II0.U(I().II(I() 95.000.00(1.0110 47,02 47.(12 47.(12 5(».((() 50.00 50.110 64.52
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SI 1 NỌI duní; I III'
DỊriOÁN

1 RÍIN DỊA BÀN
(;iAO l)Ấr NÃM

Dl.r lOÁN
1 RKN DỊA BÀN
Dlíu ( 111X11

1)1 1'IIÂN c ÁI'
TII \MI IMIÓỌI,

iotiiảm; oAi: NĂM 2(121 UOCí Á NĂM 2(»2I % SOSÁMI 10 THÁNG % SO SẢM 1 NĂiM 2(121

rổnu Phân c:i|) lliành
phố ỌL Tổns 1'hriM CÍIỊ) lliiinh

phó Ọl.

1)1 tiên

(lị:i hà II
uiiio (lầu

năni

1)1' (licil

chinh

(rí'II

(lị:i l)àn

1)1

phỉìn
cấ|)

1)1 (rên

(tị:i bàn
giao
(tu 11

năm

1) T (liru

chinh

trên

(tỊ:i hả II

ivr

phrin
iii|)

C7KS
(phân
ciìp)

A li 1 ■» 3 4 5 6 7 8=4/1 9=4/2 1(1=5/3 1 1=6/1 12=6/2 13=7/3 N=7/ck

•) l.v phi trinVc bạ 9l).(KHI.(M)(l.()(in 9().noo.()(H).o()(i 79.864.525.595 79.X64.525.595 iiio.nnn.oiMi.doii KID.ddO.dOO.OOO 88.74 8«.74 X8.74 III.II III.II III.II 136.08

III 'l°hii phí vii lệ phí 20.000.(100.0011 2().on(i.(ioo.n()(i 15.194.004.95« 15.19-4.(104.95« 20.i7n.<Kin.()0(i 2(1.170.0(10.000 75,97 75.97 75.97 l«n.85 I0(I.K5 1110.85 143.77

- l'lii TWi('l ) 6.S()0.()0().()()() (vSdO.OOO.OOO (i.soo.ooo.ooo 5.5%.OI2.')5'> 5.5%.(H 2.959 s. l lO.OOO.OOO s. l lO.OOO.OOO

- I'hi clịii Iihiarim 4.S()().0()0.()()() 4.S()0.()00.0()() 4.8()().()()().()()() 990.223.977 m).22}.977 1 .560.000.000 1 .560.000.000

* l'lii tinli 357.793.506 357.7')3.506 700.()0().0()0 700.0(10.000

* l'lii Thiiiih phõ 4.s()(),ono.()()() 4.S()0.()00.000 4.800.()()().()(I0 368.266.971 36S.2Mi.y7l 4(i0.()()().()()() 460.000.000

♦ l'lii xà 264. 163.500 264.163.500 400.000.000 400.000.000

- \1ón híii: 8.4()().noo.o()n K.40().000.000 8.40().()00.0(K) 8.607.768.022 S.607.7f)S.022 10.500.000.000 10.500.000.000

* Môn b;ii r\v ■ Iiiili 108.000.001 lOX .000.001 500.0()().0n0 500.000.000

♦ l'lii môn biil lliíiiili pliò 6.325.()()().()ll() (i..'25.()00.()()0 fi.325.()00.()()() 6.753.518.021 6.753.5 IS.02I 7.5n0.0()().()0() 7.5()n.()()().000

* \|Õ|| h;ii \à 2.075.()0().(){l() 2.()75.000.()()0 2.075.00n.(t()() 1.746.250.000 1 .746.250.000 2.500.0()().0()0 2.500.000.000

1 1 riiii khác I47.5()IMH)0.()II(I 147.5(111.000.(1110 «6.586.492.274 H6.586.-4«>2.27-4 95.000.(1(1(1.00(1 95.(»0().(I0().0(M) 58.7(1 5K.7(I 5«,7(» 64.41 64.41 64.41 1119.00

12 riiii c:l|i (ỊIIVCII khiii tliiii- klioáiil' s;in 500.(1011.(1110 5(10.1100.0(10 57(».492.22-l 57(1.4»J2.224 70I).(M)().0(M) 70().()0(l.l)()() 114.11) 114.10 114.11) 140.(10 140.(10 14(1.00 37,74

l\ 1 IU l)ÓN(; CỎI' 2.(109.967.(1(1(1 2.009.%7.(MI(I h.don.ooo.ooo 6.o(io.on(».ono 36J3

\ 1 III TÌ \(;ÃN s\( II < ÁI' 1)1 Õl NỌI' LÍ.N 2.9-Í6.792.767 2.95n.(MI0.(l(l(t
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PIIV I.ục?

l óc C lll NCÂN SÁCM NÃM 2021 VÀ DỤ rOÁN cm NÍỈÂN SÁCII NĂM 2022 C l A rilẢMI IMIÕ nu' Ql óc
(KÌVII llieo Tờ Irìiili S(>: ITr-rCKH n^ùy^/Ị lliủnsi /t'í. Iiãiii 2021 CIUI /'hòiiíỊ Tài chinh - Kc hiiụch tlúinli /ìliii l'liíi Ọiiồc)

Dưii VỊ liiili: ilõim

sri NỌI I)II\(; CIII
Dự TOÁN

CIII 1ÌMI (;i VO
NĂM 2021

i)Ị,r roÁN
( 111 2021

Dự roÁN
('III Dlí.ll ('IIÍMI

^ÃM 2021

(III

N<;ÂN SÁCII 10
TIIÁNC; NĂM 2021

rỏcciii
N(;ÂN SẢCII NĂM

2(»2I

DựTOÁN
Í)lí;i! C IIỈMI (I.ÁN

2) NĂM 2021

i)i;"i()\N
NAM 2(t22

SO SÁ MI (%) \ ỚI

IIỎCCÁ
NĂiM SO
VỚI DỊ!"
roÁN
MDM)

(il AO

|! ỎC CÁ
N.ÃiM SO

\()ì

ciiiNí;
KỲ

1: ( ')(■ ( Á
NĂM so
\ ÓI DỊI
roÁN
IIDM)

(;iA() I>ii:it

CIIÍMI

iiỏCTiiirc
IIIỊ N CA
NĂ\I SO
\ ỎI l)Ị!

TOÃNTÌMI
<;iA() NĂM

:ii:i

nỏc DỤ
roẢN

2022 SO

\ ỎI DỤ
roẢN
IIDM)

<;iA<)

NĂ:M 2U21

|!()( l>l.
1 OẢN

2(122 SO

VÓI DỤ
lOÁN

IIDM) 1»'
KIKN

1)11 1

( IIỈMI
I.AN 2

NÃM 2112 1

|I(')C DỤ'
lOÁN

2(122 SO

\'()l 1)1.
roẢN
1 IMI

(;iA()

\ "VM
2ii;i

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

T()\(; CIII 1.074.42.1.0(10.000 2.576.096.U89.<)38 3.132.651.381.21<» 921.867.573.51(1 3.1:9.711.654.859 3.570.6(17.881.352 :.323.5I').(I7S.327 121,49 125.97 «>9,yi 291.29 ^(1.2(1 65.(17 :i6.2h

A
Clll CÂN DÓI NÍ.ÂN SÁt II

( 1+ II+...+VI)
l.()74.42.VOO(U)(tO 2.576.096.(I89.'ÍÍX XIIV.TIM.SXMS: 9I8.92().78(I.743 3.l2h.764.X62.092 X567.66I.IIXX.5H5 I.ÍI.VSiy.OTX.í:? I21.ÍX 125.85 2"^ 1.(12 M(),20 <>5,13 :i6.2h

1 Clii (hiii lii ||I|;ÍI li'irM 464.-1(1(1.(10(1.(1(10 1.527.390.000.0(10 2.(mi.(l2H.595.(>l'> 452.827.642.225 2.1 13.503.1()7.')5I 2.538.203.167.'Ỉ5I 1.41 1.455.(10(1.(100 138.37 259.1,1 1(15.62 455,10 «2,4-1 55.()3 3(14.04

1
Clli \l)('lỉ \ ítn linh pliiĩn c;i|> (^'U^ 1'riin» + N'0II
liiih) -

228.52'>.(H)(I.(MI() 122.1 IK.! 14.(100 72«.63H.655.IÍI 7Í1.<»38.655.131 22<055.(l(l(l.noo 31X,K4

-

vồii TNV liỗ Im nuic tièu
-

I6<I,(HIO.()0(I.I)00 I09.I3').:6;.7S6 lOD.lMHI.OOO.OOO 160.000.000.00(1 l6.V5ni).()UU.0(W

-

Võn NÕ kióii iIiiCm llioo Kll 2021
-

52.725.()UU.OOU I0.3I4.7I3.7')5 57,525.00U.O()(J 60.S25,UOII,()(IO •ll.SSI.DOO.UOO

-

Vòn CDNS cl|.i phiiMng KI 1 2021
-

15.8(M.()()().000 2.66-1.137.419 -4()5.S()4,UU0.()00 405.S<M.0O().(X)0 :().')74.0()0.000

Võn Chi lx')i ihưiinu clm cai: dư an Irén địa ban
lliành phổ -

105..^0').655.1 ? 1 105.309.655.1.^1

2 Chi \IK'lt vón Iiỉỉriii Sii> h lliàiih |)lin 46-l.40(I.IM)0.(l()U I.527..19U.(H)U.()0() 1.5:7.390.(10(1.(1(10 258.736.036.M()3 I.I39.754.M 17.201 1.561.154.917.2(11 74.61 2(1534 74.h: 77,62 7?.'»-! 255JII

-

Nuiion liẽti Mí tlíil li"li giim ((>0®o| -16-4.400.00(J.OU1I :os.s:5.7i i.')7-4 46-4.4O(I.O0(I.Ol)(l 5S5.WI(I.UOO.OIIO

■
Nmiỏii \'òn nyỉìn siKh lluuih Ịỉliô siinii (i(l().(l00.()0(l.((0(l (.(Hl.llllO.ddll.llOO 60l).(MI().(l(ll).()U(l

TKmu dvt (thi ihii lỉhi chi lièii ilàl (lOO.OOO.OOO.OOO ()(KI.(I1)0.00II.1)(MI
-

6()().(III0.II(HI.00U

-
Clii 1>Õ1 llunini; cho cái.- ilự iiii liên cIki báii hiivên 462.990.000.(1011 46:.W().(MI(l.(Mj() 146.754.') I7.:(ll I46.754.*M 7.201

-

Clii lư IIUUÓII kél ilu nám 2u2u chuyèn Siinu ■^(lll.OOO.UOII.Udơ ?5U.()(KUHI(t.00(t

3
Nĩllôii VÕII cliti/c plirp kru (lài lii Iiãm 2U20 saiiu Iiruii
2(i:i

245.I0<».5M5.61<» 71.973.491.262 245.109.595.619 245.109.595.619
-

1 :x.3x KMI.CMI
-

3.1 Nĩỉiiuii \'aii riiiiiĩ> IIOHU \'â liiili 77.5X2.671.421 7_^(l3.026.!t94 77.5K2.67I.42I 77.58:.671.421
- - - - - -

3.1.1

3.I.:

chiivC'11 ri'juõri du loan Vón ciriu Iu lừ Iiuuỏn llui liOn sư

duni; dãl
4?7.721 .').w

-

•4.^7.7: -Í?7.72I.'W

Cluiyõn nịịuõíi liiiii 1111« 7.3o,vo:(),s>)-4 77.U-4.'M').-4s: 77.I44.'M').4S:

Niuiiồii VIIII "1 111111! ironií (Uini ừniil 7 17.705
■

71 .::?.; 17.7(15 7l.2:.v: 17.7(15

Nuiiồii von Ciìii .lùi iii.Ịrin sin li di.i |>lmaiijị 2.5(mi.(hiii.()ii(»

Nuuõn VOII 4()"o tlui Iiôn sư dunu d;\l nòp niíâii sách linh .^Sl.y.VVíSO 5Sl.y3.V280

Nụuổii linh bó Minii llhu licn ban vc casinol 2.s.VA7ys.-iy7 2.839.79S.4')7

3.2 Chi XIX IỈ »iiri luivịn I67.526.92-1.198 64.670.464.36« 167.526.924.19S 167.526.924.19«

.v:.i
chinõn nmiõn dự lo.iii \'("in dáu lit lư nguõn ihu tièn MI
dunj: dãi

11.?4').2()2.'W1 ■409.-486,l83 1 1  i.34').:o;.'wi

ChiiVÕn ngiiòri Inni ung 156.177.721.:07 64.:60.97S.IS5 156.177.7:1.207 156.177.72 l.;i)7

Xĩỉiiôn Iií'n Mrilụiiịí lUU
p

i4.V6i:,;s6.:s: 143.612.2X().2S:



Sl"l' NỌI l>|IN(; Clll
DỤTOÁN

Clll rÌMI (ilAO
NĂM 2021

l)Ị'T<)ẢN
CMI 2021

l)ự TOÁN
('III I>ii:ii riiÌMi

NĂM 2021

riii

V(;ÂN SÁCII 10
I IIÁ\(; \ĂM 2021

irỏcciii
N(;ÂN SÁCII NĂM

2021

DựroÁv
DIMI ( MÌMI (I.ÀN

2) NÂM 2021

Dự TOÁN
NAM 2022

SO SÁMI (%) VíVl

lÕCCÃ
NĂM SO
\Oì DỤ'
TOÁN
HOM)

(;iA(>

li'ở< c Ã
NÃM SO

\ỞI
(Ùm;

kS

1 róc CÁ
NĂM SO
\ ()ì l)ự
roÁN
IIDM)

CIAO DIKII

( IIÍMI

IKK TIH/C
MIKN CA

NAM SO

\ ()l DỤ'
lOÁN 1 1 MI
(ỉlAO NĂM

2021

HÕC Dự
TOÁN

2022 SO

VỞI DỤ'
roÁN
lll>M>

(;iA()

NÃM 2021

iróc DỤ'
TOÁN

2022 SO

VÕÌ DỤ"
TOẢN

IIDM) l)ự
KIÌiN
1)1 ÚI

( IIÍMI
I.Á\ 2

NĂM 2021

róc Dự
TOÁN

2022 SO

\'ÕÌ Dự
roÁiN
TÌMI
(ilAO

NĂM
21121

\'^uòn thu llèíl MI ilntnỉ tlitỉ l2.n77Ma-i.2S7
■

12.n77.f>5-l.;s7 i:.()77.(>5-).2S7

\ĩ:iin \t'iỉ tl Ittnỵn Vtn- \\I lọin intiỉ i-tin tỊàii
iirMxH

■IS7.7Hil.fìĩH asT.Tsn.íiís 4S7.7S().63S

II < hi iIiiiũiiỉ: mivíii (I +2 + ... + 12| 437.919.00(1.00« X1"».I<»:.(I40.I65 88:.7.V^.:<>«.353 316.641.776.997 657.47(1.564.661 67.V666.791.154 ?91.490.4«7.474 8I).26 161.18 74.4« 150.14 72.2(1 KIM 1.15.(17

1 Chi Sụ ncliiịp kinh Ir 73.536.t)n(l.fl(Mt .V)2..WX.:44.5M 407.2« 1.474.746 In8.886.563.9fl5 22,VM7.»54.914 1.742.957.600 149.8)11.(143.662 61.71 207.Ì9 54.">l .VI4.IÍ 41 ^^6 2(13.82

Tronỵ thi: ( Iti trọ xhì, trợ ctôn' 8.000.000.000 in.non.non.ono 10.000.000.000 ỈJ.U..t60.497 9.000.000.000 9.000.000.000 -.soo.000.000 90,00 102.68 90.00 IIỈ.ĨO 'ỉ.on 9.». "5

-
s\ KImih Iiọc i-íìiiĩ; nsliệ:

■ -

Chi Sii Iiĩ:liiệ|> mói ,tlii lịf'h 62.:8n.(inn.()on U9.'»20.578.245 22.548.348.178 54.629.713.245 56.104.01.V245 77.20<>.Í58.5(»6 ĩĩ.tl 295.61 Í6.44 H7.72 48.111 lí 7,62 123.97

4 Clii MI Iiỉỉliiỷp cinii iliK . <làn l:i<i \ ii ihiv nulir 205.764.0(l0.(m0 IHI.n(l7.l27.K<í4 I97.073.348.32I 1 I7.675.2«2.«ÍI6 l9<).q4l.43I.HI5 Hl\lỉ'ĩ.nxĩb9 2X1.550.323.157 ll(l.4(> 11 «.13 1111,46 '»7.17 129.03 1 14,91 1 13.50

s Chỉ s\ lí. iirm só \ ;| lỉiii ilìnli 411.241.485.51 1 47.»»'»').3(Ki.K22 4X.5'J''.I3(I..V^I 1.739.44(1 K2.XI«.3(I.\26') 54.523.672.,'«')7 I6X,6I 21'»,'»4 l(>6.53 2(11,12 11.1,5'» 65.84 135.4'»

(i ('llì s\ \'iìn Itú;! thônĩ> lĩn (>.(i2K.'»')h.6KK 6.861.íy3.'»6X .v*sn.(H(6.i 12 6.528.7<>(..5(iS 6.761.614.74« «.199.745.447 ■»8,49 87,66 95.15 12'».7'> 123,711 i:i.27 16.^01

7 Chi s\ Ihỉ- (lục tlic I44.4í>0 \ .U*S75 384.161.25(1 .w.lh 1.25(1 444.161.25(1 55.122.301) 559.782.5(1(1 1(10.62 228.79 87.(13 MMI.62 145.72 131.14 145.72

K ('lii SN ỊihìU (liiiiili. Ini)rii liinli : <>.050\ I44.46II 92I.9X7.0(I(» 921.9«7.(MMI 2(I6.5(I.V56I X80.497.585 1.3(I7.,16.V(HMI X5.(HI 41.78 85.(10 «5.11(1 UI.KO 14»,-iK 141.80

t ( lii s\ I>;ÌIII I>/|» \;ì liội: l.<.S50 \ I44.4(>(l i.i62.nnn.(HMi 2.I8I.69I.:68 17 22.904.43K.797 2.(M)n.771.00(1 1593,44 328.25 769.5(1 1960.111 139.98 8.74 I72.IX

III Clli 4|iljn l\ ItÌMill ( lltnh ||||;'| Iiiini-, il;iiiỉỉ, <||| jii llií- 4<».X64.'»4 2.7^5 25.X49.475.(>I 1 4S.n(U.264.7'»5 4X.6nA.Xf;S.795 4x.57l.40l.xn4 109.20 117.17 %.27 I(I').:ìI 1 10.49 <>9.9.1 1 1(1.44

1 1 Clii lỊtiiti' pliòiiu, jn MÌnli. ti'ậl In. ;||I Inàii \;ì liội 3.64n.(io«.(Min X.744.(i6n.xon ,VI28.952.53n 9.7xn.51-1.375 iit.in4.m.X72 •>.6X7.026.(1110 2hX.7(l 342.13 111 .K5 2hK.7ll 266,l.'< <>5M 266.1.^

12 Clli kllMC i.n(ifl.nno.(iiiii KI.OIMI.OdO.IKMI l(l.((62.462.«S(l 5.ll'»5.856.ft82 10.062.462.8X0 IIM)62.462.í<8I) 10(1.62 181,76 100.00 IO(lh.25 MMKI 59.6,1 6(10.11(1

III Clii lliụt- hiýi) rji Ciii h liền hioiii* 96J56.iion.(Min 1 h2.3ft3.n4'».773 I67.33ft.-485.7SI) l»2.574.S36.n74 252..V16.485.7H0 252.X^6.4K5.7X() 221.657.59(1.85.^ 155.41 19-1,74 I5lt.8n :6I.«X 1.^6.52 87.84 2.1(1.04

l\ Clii klirii lliiióiii: I.non.nod.ood 2.(IIM).00(I.II0(I R2n.79i.nftn i.5nn.0fln.(MHt 1.500.0(10.0(10 75,(H) 11-\97 75.0(1 75.IMI HMI.IKI 15(1,(10

\ <'hi (lii Ịilinits: 8.83?.tt00.00fl I(I.I5I.()II(I.I)(MI Í.5I2.«3I.9(MI 14.414.435.(MMI 14.414.435.000 in.l5l.(HI(I.OO(l 142,00 177.8(1 U2,(M» lft.VI9 IIHMIO 7(1.4: 114.92

\ 1 <'hi Irir v;ip NS \ầ 65.9l5.00fl.ft0n 55.)HMI.(Hin.OIHI 66.455.2118.7(1(1 42.542.902.547 87.54(t.2nx.7(m X7.ÍU(I.2IIX.7(H) 86.765.l)n<l.(MMI 159.16 125.69 131.73 157.75 99.11 I3I.6Í

1 'l'r<i 1't|i (•■ÌMII (I.III lũin) 29.l27.572.75ft 29.127.572.758 : 2,259.655.702 29.127.572.75* 29.127.572.758 39.28»I.(M(0.(MHI

-
(>||;ÌII Iv tliiiiii* iii.5i.m:7.2-42 in.5i.v-i:7.:42

-
I0.5I.M27.I42 10.51.1.427.24: 20.720.000.000

\ỉ'iN (lụiiu cir lt;in (Idi lìitỉỉ (t'1'N'r * Iiliii lìiili
-

26.765.(I(HI.()U(I

4 '■'('(t r^iỊ) Miic llrM fỉỉinn <l.ni Iiỉìin) 1.(112.(111(1.(100 20.2X3.246.845 l.(l<>2.(MI(l.(MI(l I.(t<»2.(t(in.nn(i

> rrii r;l|) l ;ii tiidl (iíll lllimii
- -

(. Vịìikmi (rọ ( ii|) ss \í liiiv('ii ()||;ÌI1 lý lis 25.722.2(18.7(1(1
-

46.«()7.2nK.7()(l 4ft.K(l7.2(l8.700

B ( III VỌP \(;ÃN SÁCH CÁn TKÍ N 2.')46.7'»2.767 2.94ft.7'»2.7ft7 2.»>46.7<)2.7h7 2.'»4ft.7'»2.767
-

1(10,11(1
-

( ( III 1 1 N(;i ON 1 ăní; 1 III' n
- -

1) (  III 01 AN l.v Ọ1 A \(;Ả\ SÁCII
-

i: ( III ( IIIM N N<;róN
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IMIỊ! LỊ( 6

l)Ị' TOÁN TIU' NCÂN SÁCII MIÀ M'(')C CÁC \Â, l'lll!ÒN(; TKKN OỊA lù\ TIIÀMI nió IMIl' Ọl óc iNĂM 2022
(Kí'in íln'o /"■' irìnlĩ .vi; í'l'r-l< 'KU Iiịỉìiv ilúiiiịí Ihuii 21)21 ciiii l'lióiHỉ ròi chiiili - Ki' liiHii li iliànli pho l'lni Oiiiii )

I >1111 VI linh: ihiiiỊ!

s

r

ỉ

NỌI DUNC nill 'l ốllịi cộllịỉ Dintiiịi Dôiiịì Aii 'I hói Màni Niiih l)u'(Vnj> Tít' ( ihi ('iiii c ihi Diroii^ liãi riioìii riid ('híìii Càiih l):in
riuìiih |)hố +
■ríiiii + r\\

A TÕ.NG TIUI N(;ÂN SÁ( H TI<Í;\ l)ỊA KÀN 2.VK0.()0U.U0U.U<HI 329.68(1.0(111.(1110 I40.6()0.0<I0.II<I0 I6K.67<I.0(III.(MI(I 4-4.4 IO.()(HMHI(l 2.92(I.(H)(I.()0() 555.0110.0011 :i.4í<?.00ii.00(i

1 rhiiế )>i:i trị kUi l:in)> 53I.I(HUM)U.(KIU 93.0IHUMHMMMI 127.00(1.(100.0(1(1 2:.A(HI.(HMI.(I(I(I 500.II(MI.()(H)

• llỏcá ihc ( I hco clii liõu cua ('('1 1 48.760.000.000 2I.S20.IMK).(HK) 6.7()0.(XX).000 1 .<)7().ÍMXI.(XK) l0.4?0.(KK).(KKt 6I().()0().(KK) 5.7'>().(KM).(KKI 1 KI.OOO.ÍKXI (1

- Các (ỉoaiili Iitíhiõp Ngiứi Ọuih; DtKinh 4S2.340.000.000 238.ISO.(MM).(KK) S.030.(KX).000 116.570.0(H).(KH) I6.KI0.(KM).(MXI .V)0.00l».000 5<H).(MKUHXI I4.(<7(MHKMKHI

2 Tliiie Ihu nhịp (loanh niỉhiịi) 65.(HHI.O(MI.OOO 22.5()0.(I0(I.(HHI I5.3(HI.(HKMI<)(I I.ÒIHMKHI.IMHI I3U.0UU.UU(I 5.(10(1.01)0 1

^ Ciic iloiiiili Iighiòp Nịịoìiì ỌIUK- Donnli 65.mHI.000.000 22.5(H).()()(M)()() 23.3(M).(K)0.(KK) l.52().(KH).(X)0 I5J0().(M»0.(K)() 5.VU)(M».(ltKI 1 .600.00().0(M( 130.000.000 S.()(K).()(HI 1  I5.(MHI.(MHI

3 1 liiU' l:ii |||>IIVÍ'II l.2(H).()(HI.UUU (1 (1 u 0 0 (1 0 (1 II UIKMHKMHIO

' Các doniih iiịỉhiOp Nưoiii Ụiiồc DiKiiih 1.200.000.000

4 riiue (iôii lliụ (lặc hiịi 2.70(1.000.000 0 (1 0 (1 (1 0 0 0 (1

• Các iloanli iiịỊliii-p Nmùii Ọuõc Dixinl) 2.7(X).0(X).000 2.7IK(.(M>(I.1KMI

5
rhii kliiic nu*in sárli cAn (loi ('riiu ỊiliạC vẽ Ihiir,

thu pllỊil A r(ì'l', vi |ihạni IK°, Ihti tịch lliii,...)
63.(HI(I.OUO.O()U (i.VIKMI.IIIKI.ddd

6 l.ệ plií li iiiVc l>v I(I5.(I(I(I.UUU.0U0 .^.S.IHID.OIIO.IKIII S.KSd.lMMI.IMM) 19.1)011.(1(1(1.0(111 3.2011.0(1(1.00(1 I.S.IIOII.IIIIII.IKIO 2.211(1.0(10.0(10 50.(11111.(10(1 4.7011.(11111.(1(1(1

7 'riiur lliii iiiiiỊpcá nhân 24*>.(III().U(H).0(IO 4.00I).(I(I0.(I0(I 6.*)4II.0II(I.(I0II 35(1.11(10.000 4.96(1.1)110.(100 (1 22l).IK><l.()(l(I.O(HI

t Hò cá lliõ (Tln.'in. lii IIÕII cim ('( T) 2S.')4().0(J0.000 1  I.OSO.OOO.OOd 4.()()(I.(I()().(I(HI ').S5.tKI().000 .Í5().0(KI.()()0 4.%().()(H).()(K) 75.1)0(I.(KH) 11 5SII.O()0.(KM)

t Các iloaMli Iiịíliici) \m>ái (.)ui"k; DiKiiih 22().06Ọ.(HK).(MJ<J 2  1.(1(10.(100

8 Plií, lị phi (inh cân di)l 22.(IIHI.OIHMIOO I.IIMI.IHKMMHI 75.IMUI.OOO ■KI.IKHI.IMH) I5.(H)(I.(H)(I (1 'XI.IHMI.Odd

^ Lẽ plii IIIÓM b;ii lló tíi ihc (2Sti,2S().'?.2íi<>4 chưmiii
757l (1 hai chi IIÒU ouii ('( 1 1

').000.000.000 I.KKMXMUMM) í(K).(KM).000 75.(*K).00<J 4?0.0<Kt.(HKI 25().0(KUMM> I5.000.0(M) (1 (KHI

- Các loai plii. 10 plii Triini; l Iinii; 6.<X)0.000.000 ().(MN).(NI<).(MKI

' Các Khu rlii- li" pl'i Kliiic CIUI rhànli phô ' rinh 7.0(K).(HK).()(K) 7.0(Mt.(HI<l.lKHI

<> Tiên lliiiêiirn 70(1.(MI(I.(MI0.(I00

IU °1 iịii sú (lạn)' (l:il <>76.(HH).(I(MI.UIKI

II Thuế bán vệ Iiiôi IruiinK 2(I<I.(MI(I.U0(I.UU0

12
riui lù CỈÌC l)NNN+l)i\ iliu |ihuiinK,'lAV \ à có

viin ilaii 1« nuiVc nciiái
M.IXIU.UdO.OOO

13 Thu ticn CụK r kliiinn sán 1.0(H).00U.0U0

B
T()\(; 'nill NS I KKN DỊA li \N \Ã Dllực
iiirỚN<; i)iKii i"ií;r

7(I7.973.7«(I.(»00 3 m.s 17.(1(1(1.(1(10 137.644.00(1.00(1 I7.657.50(I.(KI(» I62.623.0IMI.(HI0 5.535.(I(MI.(KMI 2.S77.000.()0(» 6(>5.2)<().(IO(l 2I..V)5.00(MMM)

1 Cỉic klidiin lliii (licii lirl 70I.I0(I.I)()0.()U() 3l7.5(m.0(l(MI(M) I36J(I0.0(MI.<III(I 161.3(111.(1110.0(1(1 5.2.1(1.11(111.001) 3*).2(IO.(IIIO.IIII(l 2.K3II.(I()0.I)(I0 555.00(1.(1(1(1 ỈII.KIS.IMIIMMKI

l.l Tliué giii iri giíi Irtiig 53I.I(H».()(KUKXJ 26().(K)().()()(I.()(K) 93.()()().()()().()()() l(l.(K)(UK)(l.000 I27.0()().(HI().()(I0 I .SOO.OOd.OIM) 22.Ò(H).()(K).()()() 5()O.UO(I.O()0 5(MI.()(H),(IIH) U>.(H)0.()(I0.(HH)

1.2 l lmc lliu Iilúp iloanh ngliièp 65.()()0.0tK).0(X) 22.5(t().()(M).()(H) 2,v.v«).00(l.000 l.52(l.(KH).0()0 I5.3(K).0()(I.(K)() 5Í().()(K).()(H) l.()(KI.(HKU)tM) 130.000.000 5.IMK).()(KI 1  I5.IHH).IHH)

1.3 l,c phi ln-íK'ba ll)5.IKK).(M)0.000 35.(X)<).OIK).(HK) 5.SS().000.0<JO I9.000.(KM).(K)<) .V2(W.(KXMMKI IS.(MK).(KM).()(H) 2.2tH).(*)().()0()
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s

1

r

NỌI 1)1 NC rm 'rô 11«: cộnỉi 1)|I0'IIJJ Dôiia Aii riiói llnni Ninli Dironịl 'l'(y c ù a ('ạ n Cửa niroiiịỉ Bãi Thom 1 hố Chriu Cành Dầu
rhànli pltn +
rinh +1 \\

-
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- 1 'i lllỊỈ lllăl 49.366 9.1117 o.dllí) < Ụ líII) 11,(11111 4J>?4 l.\WI tl.lllHI

So nmrơi 2(17 11 31 22 ->-> 11 -> "> 22 ::
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1
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ưiới li:ii đao : 7.051
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Tiôn lìn (()2.00(l ilỏmi/ntỉUỜi \ 300 Ii>ỉáv/iiám) 56.17 6.24 6.24 (\24 6.24 6.24 6.24 6.24 (>.24 (<.24

5 IMiii ca|) Dân (Iiiân tu° vĩ 535.738.440 l(M.yi').84(l 71.877.600 46.058.880 63.(109.120 55.553.16(( 7»).6(l 1.76(1 41.767.680 32.184.(10(1 40.7(.6.4(MI

IIC' sô Dàn luuìn nr \ẽ 2«).% 5.S7 4.02 2.58 3.52 3.1 1 4.45 2.34 l.so 2.2S

lỉl I.KPCD ht; sô ().25/nỊiir(ii lliiiiiịỉ 13,50 1.5 1.5 1.5 1.5 1 .5 1.5 1.5 1.5 1 .5

6 Phu CÌÌD IIDM) 1.225.137.600 156.«')7.(l()(( 143.755.20(1 144.828.000 I6(».920.(K)0 I22.S35.6(I(I I72.y8'>.()(»0 11 1 77.50«).S(m 134.1(111.(1(10

lỉlỉ MÌ/)/)(/ Cli/l lll>.\l> 66.00 s.lil ''.5(1 ■S.ÌO (>.(>11 6.1111 4.:ii '.ĨII

UỚ sà Hao ỈIICIII y /." 2.52 tl, 6.S ()..u 1).()() il.íli) (l.6,s II.2Ỉ II. / (Ụ HI

Sn IIỊiỉirừl 220 27 27 M) 22 MI :i> N
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Ilc sỏ Doi Irirítng. DÕI pho nnii |ilu>nj:. IH)| l'CX'C' ( 1 Irirmiị;
0.^. 1 plu> 0.25) 0,55
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1  1 ( lii coiiị; \ ICC iIkk iliiih imrc 9/<(>() 000 000 1.040 000.000 1 040 000.000 1 .040 000 000 1 040.000 000 1 n40.()0() 000 1 040 000 000 1  (»40 000 000 1 040 000 (K)0 1 04(1 (HM) 000
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